
 

 



THÁI THƯỢNG ĐỘNG CHÂN HIỀN MÔN KINH 

太上洞真贤门经. 

 

Tên Kinh: Thái Thượng Động Chân Hiền Môn Kinh. Không rõ người soạn, xuất 

phát từ thời Đường. Nội dung kinh: Nguyên Thủy Thiên Tôn nói danh hiệu mười 

phương Thiên Tôn. Cùng Đôn Hoàng bản  “Thái Thượng Động Huyền Linh Bảo 

Thiên Tôn Danh” , “Lão Tử Thập Phương Tượng Danh Kinh” gần giống. Kinh 

gồm 1 quyển, xuất xứ từ “Chánh Thống Đạo Tạng” Động Chân bộ, bản văn loại.  

 

Một thời, Nguyên Thủy Thiên Tôn nói danh hiệu mười phương Thiên Tôn, gồm có 

180 Đạo Quân, 1200 Lão Quân. Danh hiệu hết thảy các vị Thiên Tôn đã chứng 

Đạo trong thời tiền kiếp, số Thiên Tôn như vậy nhiều như vi trần, nếu muốn nói 

hết thì từ nay cho tới khi kiếp này tan hoại cũng chẳng thể nói xong. Nên nay Ta 

chỉ nói về danh hiệu mười phương Thiên Tôn chứng Đạo trong một kiếp này(1). 

Ứng thân có 573 vị Thiên Tôn, nếu có kẻ tin tưởng cung kính tán thán danh hiệu 

chư vị Thiên Tôn dưới đây thì công đức đó vô hạn lượng chẳng thể nghĩ bàn. Nếu 

có kẻ nam người nữ, nghe được Lão Quân Hiền Môn Kinh này, dù 1 câu kinh 1 bài 

kệ cũng được phước báo vô cùng, năng diệt trừ tam nghiệp đại tội. Trong thế gian, 

hết thảy đủ loại công đức, không thể tính đếm, chẳng thể đo lường, nay chỉ cần 

một thời kính tin mà lễ bái đọc tụng kinh này hết thảy đều đạt được.  

 

Khi đó, Nguyên Thủy Thiên Tôn lại đối với phương đông Phổ Tế Chân Nhân cùng 

hàng Tiên nhân trong pháp hội rằng: Tại Phương Đông Cửu Khí Vô Cực Thế Giới 

có 100 danh hiệu Ứng Thân Thiên Tôn, các ngươi nên chí tâm quy mệnh lễ:  

 

Chí tâm quy mệnh lễ Đông Phương Ngọc Bảo Hoàng Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Thái Cực Trùng Dụng Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Vô Vi Trạm Nhiên Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Thác Chất Linh Ứng Thiên Tôn, 



Chí tâm quy mệnh lễ Vô Nhân Độc Tế Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ An Hòa Vạn Hữu Thiên Tôn,  

Chí tâm quy mệnh lễ Ẩn Đức Trùng Biến Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Đại Huệ Phẩm Từ Thiên Tôn,  

Chí tâm quy mệnh lễ Linh Phù Uy Lực Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Cao Thượng Huyền Hư Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Ngọc Thanh Thượng Cực Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Cao Thanh Thái Tố Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Long Uy Cửu Biến Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Cao Cực Minh Hoàng Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Tây Na Ứng Hóa Thiên Tôn,  

Chí tâm quy mệnh lễ Đoạn Diệt Tà Hoặc Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Thái Hư Chí Cực Thiên Tôn,  

Chí tâm quy mệnh lễ Thượng Thanh Vận Cảm Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Danh Khởi Thập Chuyển Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Lực Chế Ma Thí Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Cao Thượng Không Động Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Trân Tàng Thuyết Pháp Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Thiện Lực Cứu Hộ Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Bảo Lâm Phu Quả Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Vô Kiến Đắc Hóa Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Bảo Tuệ Tự Tại Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Thượng Chân Ngưng Trí Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Hàm Từ Tuệ Diệu Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Thùy Hóa Thái Hòa Thiên Tôn, 



Chí tâm quy mệnh lễ Cao Thượng Ngọc Bảo Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Tử Hư Ngọc Hoàng Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Truyền Kinh Giáo Thụ Thiên Tôn,  

Chí tâm quy mệnh lễ Cao Thanh Chí Thánh Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Từ Bi Ứng Cảm Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Cao Tế Nguy Nan Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Phu Tín Huệ Ái Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Nghiêm Tịnh Động Diệu Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Pháp Nhẫn Hàm Hòa Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Sùng Chân Thổ Diệu Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Ứng Biến Vô Cùng Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Cao Thượng Hóa Cảm Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Tử Hư Hoán Diệu Thiên Tôn,  

Chí tâm quy mệnh lễ Cao Thượng Thanh Huyền Thiên Tôn,  

Chí tâm quy mệnh lễ Thường Nhạc Huyền Giáo Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Phổ Tế Bình Đẳng Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Đại Trí Tuệ Hải Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Thường Tịch Đại La Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Thừa Không Tuệ Giác Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Đại Từ Đại Bi Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Từ Bi Cứu Độ Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Trường Nhạc Thái Bình Thiên Tôn,  

Chí tâm quy mệnh lễ Tầm Thanh Cứu Khổ Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Bạt Khổ Dữ Nhạc Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Trường Sinh Bảo Mệnh Thiên Tôn, 



Chí tâm quy mệnh lễ Thái Hoa Quỳnh Diệu Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Nội Cảnh Thông Chân Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Thông Linh Huýnh Hóa Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Phi Bộ Cửu Không Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Bộ Kỷ Thất Nguyên Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Khoát Lạc Trường Diệu Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Nguyên Diệu Diên Linh Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Hỗn Thành Khai Hóa Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Thái Tiêu Diệu Cảnh Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Khải Minh Nguyên Cực Thiên Tôn,  

Chí tâm quy mệnh lễ Thông Huyền Minh Phạm Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Thái Không Huyền Ấm Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Linh Đô Tập Khánh Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Cảnh Vân Phổ Bị Thiên Tôn,  

Chí tâm quy mệnh lễ Động Phù Thất Diệu Thiên Tôn,  

Chí tâm quy mệnh lễ Linh Quang Tứ Chiếu Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Bảo Mệnh Hộ Hồn Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Động Không Viên Cực Thiên Tôn,  

Chí tâm quy mệnh lễ Phi Hoa Hạo Ánh Thiên tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Lưu Diệu Đế Nhất Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Động Khải U Huyền Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Huyền Phố Linh Diệu Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Thần Thông Hư Lãng Thiên Tôn,  

Chí tâm quy mệnh lễ Tử Đình Hội Thánh Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Tứ Hội Chúng Chân Thiên Tôn, 



Chí tâm quy mệnh lễ Quảng Vận Hoằng Hóa Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Linh Nguyên Phổ Nhuận Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Sùng Chân Huyền Cổ Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ An Hóa Thái Nguyên Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Diệu Cảnh Tây Chân Thiên Tôn,  

Chí tâm quy mệnh lễ Bảo Diệu Động Minh Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Bát Cảnh Hồi Hóa Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Viên Cảnh Diệu Hà Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Quang Minh Thần Cực Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Ngọc Hư Quỳnh Diệu Thiên Tôn,  

Chí tâm quy mệnh lễ Kim Quang Lãng Diệu Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Bát Cảnh Tề Diệu Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Tổng Ngự Chúng Chân Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Pháp Minh Linh Giám Thiên Tôn,  

Chí tâm quy mệnh lễ Kết Lãng Huy Minh Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Khải Chân Huyền Tố Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Hỗn Hóa Biến Sinh Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Tư Huyền Hội Tịch Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Ngưng Nguyên Lưu Diệu Thiên Tôn,  

Chí tâm quy mệnh lễ Huệ Nguyên Huyền Sướng Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Ngưng Hư Thiện Tịch Thiên Tôn. 

 

Lễ đủ rồi chí tâm sám hối. 

Lại sám hối: 

 



Thiên Tôn nói: Hết thảy chúng sanh từ vô lượng kiếp tới nay mất thân rồi lại được 

thân, luân hồi nơi biển khổ, trải qua nhiều kiếp sống chết chẳng thể giải thoát, hết 

thảy đều do gây nhiều tội chướng khi xưa, cùng tam nghiệp thập ác, các tội như 

vậy không gì không tạo, trệ nhiễm thanh văn, nếu có kẻ muốn thoát khổ, chứng 

quả vị Thường Nhạc, chẳng rơi vào nơi tam đồ ngũ khổ cùng bát nạn, sau khi ăn 

năn sám hối, các tội diệt rồi, lại vô lượng vô biên quy mệnh sám hối như sau: 

 

Chí tâm quy mệnh lễ Vô Thượng Thiên Tôn, nay để tử xin ăn năn sám hối hết thảy 

các nghiệp sát sinh khi xưa từng làm. Chúng đệ tử từ vô lượng kiếp tới nay, cùng 

lục thân phụ mẫu huynh đệ quyến thuộc, trước kia chưa từng 1 thời khởi niệm từ 

bi, hoặc vì chinh chiến mà sát hại địch nhân; hoặc vì tư lợi, lừa trên dối dưới, hãm 

hại kẻ ngay chính; hoặc vì đố kỵ ghen ghét, đoạn tuyệt mạng người; hoặc sẩy thai 

mất con, thuốc độc thương người; ăn uống máu thịt, sát hại chúng sanh; hoặc vì 

Cha Mẹ cùng bản thân huynh đệ thân tộc, tụ tập hương chúng, giết thịt chúng sinh; 

hoặc vì cưới gả nam nữ, tam triều mãn nguyệt; hoặc giết vật tế thần như vậy không 

thể tính hết; hoặc giết dê bò lừa ngựa, cùng gà vịt lục súc các loại; hoặc giết hoẵng 

hươu hồ thỏ, hổ báo sài lang cùng các loài dã thú; hoặc giết các loài chim bay, 

hoặc giết baba cá sấu trạch cá lươn các loài. Các tội như vậy vô lượng vô biên, 

hôm nay chúng đệ tử thành tâm thành ý hết thảy đồng sám hối. 

 

Khi đó, Nguyên thủy Thiên Tôn lại đối với phương nam Duyên Thọ Chân Nhân 

cùng chư Tiên chúng rằng: Tại phương nam Phạm Khí Vô Cực Thế Giới, có 99 

danh hiệu Ứng Thân Thiên Tôn, các ngươi nên chí tâm quy mệnh lễ: 

 

Chí tâm quy mệnh lễ Nam Phương Cảnh Phúc Hộ Hồn Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Long Hán Phạm Độ Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Quang Khải Bảo Tàng Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Cao Thượng Huyền Vi Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Vô Thượng Vi Diệu Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Cần Hóa Phương Tiện Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Ngọc Hư Huyền Giám Thiên Tôn, 



Chí tâm quy mệnh lễ Đại Từ Tuệ Hải Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Huyền Vi Thượng Thánh Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Chân Dung Bích Lạc Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Tuệ Giác Động Chiếu Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Pháp Hải Thường Trạm Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Cửu Quang Phổ Chiếu Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Khổ Hải Đắc Độ Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Huệ Dụng Vô Cùng Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Huyền Hư Tử Thần Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Ngọc Hư Tam Tố Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Đại Trí Thắng Quang Thiên Tôn,  

Chí tâm quy mệnh lễ Năng Hoằng Chí Giáo Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Phương Tiện Huệ Nhân Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Cao Hư Bất Động Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Thường Chuyển Pháp Du Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Ngọc Hư Vô Thượng Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Tam Tố Phi Linh Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Vô Lượng Thường Lạc Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Tử Hư Thái Tố Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Đức Quan Vô Tận Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Thập Hoa Cao Thượng Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Thái Vi Kim Giản Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Diên Phúc Hoàng Cực Thiên Tôn,  

Chí tâm quy mệnh lễ Ngũ Minh Thông Diệu Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Cửu Quang Thần Cực Thiên Tôn, 



Chí tâm quy mệnh lễ Tố Linh Từ Thiện Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Đan Linh Hoằng Tế Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Đại Thông Linh Ứng Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Thường Đạo Tuệ Giải Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Bát Uy Cự Át Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Tứ Minh Động Diệu Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Lưu Hoán Minh Không Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Thường Hư Huyền Nhất Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Bão Tố Hoài Ngọc Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Tru Trừ Phân Uân Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Thu Ma Thúc Quỷ Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Quang Ánh Tố Lưu Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Huyền Thượng Ngọc Hoa Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Đế Quang Động Cảnh Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Phi Đan Lưu Thải Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Huyền Diệu Thần Quang Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Thái Đế Chân Huyền Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Linh Quang Quỳnh Diệu Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Tuệ Thông Cảnh Động Thiên Tôn,  

Chí tâm quy mệnh lễ Bảo Quang Thông Chiếu Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Quỳnh Quang Lưu Nhuận Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Đại Định An Tộ Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Châu Lang Động Yến Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Bình Đẳng Động Hư Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Ngọc Minh Huyền Diệu Thiên Tôn, 



Chí tâm quy mệnh lễ Kim Giản Pháp Tàng Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Nguyên Hòa Kính Ái Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Trí Minh Không Giải Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Đan Động Ngọc Hoàng Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Thất Diệu Thần Chân Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Thiên Cảnh Huyền Vi Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Kim Ánh Quang Hoa Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Nguyên Dương Long Cảnh Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Huyền Đô Tổng Đức Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Cảnh Ninh Vạn Thiện Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Diệu Linh Hưng Quốc Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Phụ Chân Linh Diệu Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Lưu Châu Quang Chiếu Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Bảo Quang Nguyên Động Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Tề Chân Tổng Thánh Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Đế Đồ Tịnh Huệ Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Huyền Chân Nguyên Diệu Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Bảo Mệnh Trường Tồn Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Động Linh Huyền Chiếu Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Trường Sinh Ti Mệnh Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Tử Cực Lưu Hà Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Phi Bộ Minh Linh Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Phi Yên Kết Tố Thiên Tôn,  

Chí tâm quy mệnh lễ Đan Hoa Diệu Nhật Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Huyền Đài Hư Cực Thiên Tôn, 



Chí tâm quy mệnh lễ Quỳnh Động Không Giải Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Huyền Châu Diệu Thải Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Minh Ngọc Hạo Tố Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Thái Cực Kim Hoa Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Nhật Diệu Lưu Quang Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Bích Đường Lưu Hoán Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Kim Hoa Từ Huệ Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Hàng Linh Bảo Diệu Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Minh Hà Hoán Thải Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Diên Sinh Chủ Toán Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Từ Âm Phổ Ấm Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Trọng Quang Viễn Chiếu Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Ngọc Lâm Lưu Dịch Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Vụ Hàng Cảnh Diệu Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Khánh Vân Thường Ấm Thiên Tôn,  

Chí tâm quy mệnh lễ Linh Thông Phúc Thánh Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Đạo Nhuận Quang Thiện Thiên Tôn,  

 

Lễ xong thời chí tâm sám hối: 

 

Chí tâm quy mệnh Vô Thượng Thiên Tôn, chúng đệ tử nay lại sám hối nghiệp sát 

khi xưa. Chúng đệ tử từ vô lượng kiếp tới nay, sát sinh sát hại tính mệnh nhiều 

không thể nói hết. Hoặc vì cúng tế Quỷ Thần mà sát hại, hoặc chặt đứt thân đầu, 

lột nó da lông, hoặc dùng lửa lớn nấu chiên, hoặc sát hại vật khi mang thai hoặc 

khi còn trong thai, hoặc tuyệt căn mệnh người, khiến người tuyệt tự, hoặc giết lầm 

kẻ hiền lương, đạo sĩ, nam nữ bách tính; Hoặc giết chủ nợ oan gia, tứ phương hiền 

nhân, hoặc lấy độc giết, thuốc giết, chú giết, mắng giết, tự giết, hoặc dạy người 

giết, vui mừng khi thấy người giết, như vậy từ nhấc tay cho tới trong ý niệm, đã 



giết hại vô số, như vậy các tội vô lượng vô biên, hôm nay phát lộ, chúng đệ tử hết 

thảy 1 thời xin được sám hối.  

 

Khi đó, Cao Thượng Nguyên Thủy Thiên Tôn lại đối với tây phương Từ Bi Chân 

Nhân cùng các Tiên chúng nói: Phương tây Thất Khí Vô Cực Thế Giới có 73 danh 

hiệu Ứng Thân Thiên Tôn, các ngươi nên chí tâm quy mệnh lễ: 

 

Chí tâm quy mệnh lễ Tây Phương Từ Bi Cứu Khổ Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Đại Từ Đẳng Giác Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Đương Lai Cứu Khổ Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Lưu Bố Pháp Lực Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Cửu Hoa Phu Bảo Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Vô Biên Minh Tuệ Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Chuyển Luân Bất Cực Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Thượng Đức Vô Hình Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Thừa Bảo Hoa Đài Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Nhất Thiết Trí Hải Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Trí Đức Hành Hóa Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Vô Ngại Trang Nghiêm Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Đại Thừa Pháp Tàng Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Bất Động Uy Lực Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Kỳ Nhân Duyên Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Tuệ Chiếu Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Pháp Lợi Thiên Tôn,  

Chí tâm quy mệnh lễ Diệu Đức Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Thượng Đức Vương Thiên Tôn, 



Chí tâm quy mệnh lễ Phá Chúng Nghi Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Đắc Huyền Vi Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Vận Túc Duyên Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Uy Đức Phô Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Vô Lượng Quang Tướng Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Hương Lâm Biên Giới Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Vô Tướng Đoan Nghiêm Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Vô Biên Tự Tại Thiên Tôn,  

Chí tâm quy mệnh lễ Kỳ Nhất Thiết Pháp Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Phổ Kiến Chư Pháp Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Vô Biên Vương Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Trí Quang Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Tối Thắng Thượng Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Vạn Trọng Huệ Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Kim Hoa Diệu Đức Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Năng Kiên Cố Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Trí Tuệ Minh Chiếu Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Chúng Trí Cụ Túc Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Dục Tinh Tiến Pháp Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Đại Y Vương Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Ly Phiền Não Chướng Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Vô Biên Trí Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Diệu Vương Sinh Giải Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Chuyển Chư Nan Thiên Tôn,  

Chí tâm quy mệnh lễ Tàng Danh Văn Thiên Tôn, 



Chí tâm quy mệnh lễ Thường Thân Thiện Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Chí Kiên Cố Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Hoa Quan Huệ Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Trinh Hoàng Ngọc Hư Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Kim Chân Diệu Bảo Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Trinh Tố Nguyên Cảnh Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Hạo Ánh Chân Cực Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Diệu Tương Sùng Cổ Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Sùng Tịch Lăng Không Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Cao Chân Diệu Quả Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Giam Vương Đại Thi Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Thịnh Quang Phổ Chiếu Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Khai Hóa Độ Nhân Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Uy Quang Uy Đức Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Huyền Tông Tiên Độ Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Ngọc Long Pháp Bảo Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Diệu Thành Tuệ Giác Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Hiển Minh Khai Độ Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Hiển Minh Phạm Độ Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Định Quang Đại Hoán Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Minh Phạm Thái Hoa Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Hoa Cung Thượng Diệu Thiên Tôn,  

Chí tâm quy mệnh lễ Huyền Minh Phạm Hành Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Ngọc Chân Đại Phạm Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Độ Sinh Thái Minh Thiên Tôn, 



Chí tâm quy mệnh lễ Bảo Quang Pháp Giáo Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Bảo Vân Diệu Quả Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Pháp Lôi Tuệ Nhãn Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Phạm Khí Diệu Giải Thiên Tôn, 

 

Lễ xong liền chí tâm sám hối: 

 

Chí tâm quy mệnh lễ Vô Thượng Thiên Tôn , nay chúng đệ tử xin ăn năn sám hội 

các tội trộm cắp khi xưa. Chúng đệ tử từ vô lượng kiếp tới nay cùng lục thân quyến 

thuộc, anh em Cha Mẹ, cho tới Cửu Huyền Thất Tổ, mất thân rồi lại được thân, 

xoay chuyển nhiều kiếp đã lâu, từ khởi tâm động ý cho tới hành động, đã từng 

trộm cắp tài vật của Thiên Tôn, hoặc trộm tài vật của Pháp sư hay kẻ Xuất gia, 

hoặc trộm đồ cúng lễ của Thiên Tôn, hoặc trộm đồ cúng lễ của kẻ xuất gia, hoặc 

trộm đồ cúng lễ của đạo nhân, hoặc trộm tài vật do thí chủ huyền đàn cúng lễ, hoặc 

trộm tài vật cúng lễ của linh Quan, hoặc trộm kinh giới được cúng lễ, hoặc trộm tài 

vật để tu tôn Thánh tượng, hoặc trộm kinh pháp, hoặc trộm vật của huyền đàn tín 

thí, hoặc tài vật vốn để tu tạo quan miếu không cho mà tự lấy , hoặc trộm thanh 

tránh chi vật(?), hoặc trộm đồ của người giữ giới tín tâm, hoặc trộm vật của thường 

trụ cùng đại chúng, như vậy các tội nhiều vô lượng vô biên, hôm nay chúng đệ tử 

một thời thành tâm ăn năn sám hối. 

 

Khi đó, Nguyên Thủy Thiên Tôn đối với Bắc Phương Bảo Mệnh Chân Nhân cùng 

các Tiên chúng nói: Bên trong Băc Phương Ngũ Khí Vô Cực Thế Giới có 99 danh 

hiệu Ứng Thân Thiên Tôn, các ngươi nên chí tâm quy mệnh lễ: 

 

Chí tâm quy mệnh lễ Bắc Phương Từ Bi Dữ Nhạc Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Chân Minh Chúng Tương Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Đắc Diệu Đạo Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Bảo Vật Mệnh Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Kim Bảo Tương Thiên Tôn, 



Chí tâm quy mệnh lễ Tuyên Đạo Tuệ Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Niệm Từ Thi Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Vô Ngại Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Đại Pháp Thi Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Thượng Thanh Ngưng Tịch Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Linh Cảm Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Hoằng Tín Đạo Huệ Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Nghiêm Chỉnh Tướng Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Trang Nghiêm Bảo Hoa Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Huyền Đô Trạm Tịch Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Quy Diệu Môn Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Tuệ Ý Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Phá Minh Muội Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Thường Phổ Độ Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Trừ Ái Dục Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Hoằng Chính Đạo Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Quang Chiếu Vi Ẩn Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Tùy Cảm Ứng Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Chế Ma Hộ Mệnh Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Đoạn Trừ Túc Chướng Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Phân Thân Ứng Hóa Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Tùy Biến Hóa Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Khai Bí Tàng Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Quảng Độ Chân Tiên Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Linh Hóa Vô Cực Thiên Tôn, 



Chí tâm quy mệnh lễ Thường Ứng Thế Giới Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Túc Thế Nhân Duyên Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Cao Thượng Từ Cứu Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Thường Tịch Chân Thân Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Nhẫn Cấu Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Phổ Tế Độ Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Diên Sinh Tế Ách Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Tùy Duyên Ứng Cảm Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Thường Du Hóa Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Pháp Vô Ngại Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Lưu Quang Biến Chiếu Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Thùy Quang Pháp Yếu Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Cao Thượng Huyền Cực Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Lưu Quy Ngọc Giản Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Huyền Thánh Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Khí Tà Niệm Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Nhập Vô Vi Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Trấn Pháp Trường Sinh Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Phạm Hình Cảnh Đức Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Nguyên Diệu Minh Hoàng Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Ngọc Hư Chân Động Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Đại Linh Từ Ấm Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Pháp Bản Nguyên Linh Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Hồi Chân Pháp Tướng Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Pháp Bản Hảo Sinh Thiên Tôn, 



Chí tâm quy mệnh lễ Nguyên Linh Pháp Tướng Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Phổ Thọ Trường Nhạc Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Hương Lâm Bảo Tướng Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Đại Bảo Báo Thân Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Đại Trí Quang Minh Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Báo Ứng Thiện Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Hư Vô Thiện Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Đại Từ Bi Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Nguyệt Quang Minh Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Vạn Phúc Đại Từ Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Lục Độ Đại Bi Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Huyền Diệu Phúc Đường Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Pháp Vân Phổ Quang Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Từ Thiện Kính Ái Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Từ Kính Lưu Tư Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Pháp Vương Phổ Tế Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Diệu Chân Hoằng Giáo Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Phổ Minh Đại Độ Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Quảng Minh Độ Thoát Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Hoằng Tế Uy Đức Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Phổ Độ Vương Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Bảo Chân Tướng Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Chế Tiêu Ma Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Thái Bình Quốc Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Trấn Quốc Cảnh Thiên Tôn, 



Chí tâm quy mệnh lễ Huyền Triệt Ứng Chân Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Hội Cảnh Ninh Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Thái Hà Cảnh Đức Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Từ Nhẫn Bảo Mệnh Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Độ Thoát Diên Toán Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Đức Phổ Chiếu Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Giản Tịch Sùng Tín Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Hàm Quang Động Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Thông Huyền Nhập Tịch Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Động Chiếu U Tịch Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Tư Vị Tuệ Giải Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Chân Tông Tuệ Lãng Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Huyền Lãng Phổ Giác Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Hưng Giáo Đạo Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Bích Lạc Không Ca Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Huyền Tịch Thông Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Cốc Thần Linh Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Phúc Thắng Thường Nhạc Thiên Tôn, 

 

Lễ xong liền chí tâm sám hối: 

 

Chí tâm quy mệnh lễ Vô Thượng Thiên Tôn, nay chúng đệ tử lặp lại sám hối các 

tội trộm cắp khi xưa. Chúng đệ tử từ vô lượng kiếp tới nay, từ tự thân làm tới khởi 

tâm động niệm, đã từng trộm cắp tài vật người, hoặc dùng phương tiện lấy, hoặc uy 

hiếp mà lấy, hoặc dùng thủ đoạn phi pháp lấy, hoặc vay mượn không trả, hoặc lừa 

người không trả, tất cả vật chẳng phải của mình, từ hoa quả thảo mộc, một ngọn cỏ 

một cành cây, dù động thân hay khởi niệm hết thảy đều là trộm cắp, cho tới nhặt 



được trên đường, nhặt nơi hoang vu, gió thổi chim ngậm tới, hoặc vải vóc lúa 

mạch rơi ra từ xe từ ngựa, bất luận nhiều ít. Hết thảy ác hạnh như vậy che giấu từ 

vô lượng kiếp, nay chúng đệ tử hổ thẹn xin ăn năn sám hối. Nguyện cho chúng đệ 

tử cùng toàn thể cửu huyền thất tổ cha mẹ anh em lục thân quyến thuộc, nhờ công 

đức bái sám trong pháp hội đây mà được diệt trừ hết thảy tội chướng oán nghiệp.  

 

Khi đó , Nguyên Thủy Thiên Tôn lại đối với phương trên Thái Cực Chân Nhân 

cùng chư Tiên chúng răng: Phía trên Phạm Khí Vô Cực Thế Giới có 95 danh hiệu 

Ứng Thân Thiên Tôn, các ngươi nên chí tâm quy mệnh lễ: 

 

Chí tâm quy mệnh lễ Thượng Phương Đại Từ Đại Bi Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Huệ Hải Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Ngọc Chân Tướng Hảo Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Bảo Lâm Phu Hóa Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Ngọc Bảo Lưu Hoa Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Đại Hoằng Trí Tuệ Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Bảo Hộ Hiên Đức Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Hoằng Từ Huấn Đạo Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Biến Thông Di Địch Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Kỳ Hiện Uy Thần Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Hóa Sinh Pháp Thân Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Hàng Ma Chế Biến Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Thông Đạt Tuệ Mệnh Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Bộ Hư Tuệ Hóa Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Quảng Đại Tế Độ Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Dự Thiện Tế Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Kiên Trì Cấm Giới Thiên Tôn, 



Chí tâm quy mệnh lễ Thường Vô Úy Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Hồi Linh Biến Diệt Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Nam Xương Phổ Tế Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Cương Duy Tứ Tượng Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Từ Dục Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Hương Lâm Thuyết Pháp Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Tịnh Trí Tuệ Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Thường Kiến Kim Dung Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Hóa Vạn Vật Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Định Tuệ Niệm Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Thường Nhạc Đạo Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Từ Niệm Ngọc Quang Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Canh Sinh Thùy Hệ Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Bất Thụ Công Báo Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Huyền Đô Hạ Hóa Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Hành Đạo Hóa Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Bố Y Uy Quang Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Hoằng Luân Vạn Tượng Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Thối Chuyển Thiên Vương Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Đoan Nghiêm Định Tướng Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Kim Nhan Bảo Diệu Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Tông Tượng Vô Vi Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Biến Thức Túc Tuệ Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Hóa Nhập Pháp Môn Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Tán Công Lưu Đức Thiên Tôn, 



Chí tâm quy mệnh lễ Kỳ Vật Sinh Nguyên Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Tĩnh Sinh Hòa Khí Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Cửu Linh Ứng Tuệ Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Thùy Diệu Khí Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Viên Quang Minh Triệt Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Động Quan Hữu Vô Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Hàm Hoằng Vạn Phẩm Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Truyền Kỳ Chỉ Giáo Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Biến Chiếu Trừ Nghi Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Đại Từ Đại Bi Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Tầm Thanh Cứu Khổ Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Hương Quang Quá Giới Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Tuệ Minh Biến Chiếu Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Phạm Âm Khai Hóa Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Vô Tướng Đoan Nghiêm Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Vô Biên Tự Tại Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Thiện Duyên Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Phổ Hiện Chư Pháp Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Kim Hoa Diệu Đức Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Chúng Trí Cụ Túc Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Vô Lượng Quang Tướng Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Phi Bộ Minh Linh Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Linh Diệu Bảo Hoa Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Đan Hoa Diệu Nhật Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Nhật Diệu Lưu Quang Thiên Tôn, 



Chí tâm quy mệnh lễ Minh Ngọc Hạo Xỉ Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Diên Sinh Chủ Toán Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Ngọc Lâm Lưu Dịch Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Trọng Quang Viễn Chiếu Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Bảo Mệnh Trường Tồn Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Thất Diệu Thần Chân Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Đế Đồ Tĩnh Tuệ Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Bảo Quang Nguyên Động Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Thiên Cảnh Huyền Vi Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Trường Sinh Ti Mệnh Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Huyền Thượng Ngọc Hoa Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Tuệ Thông Cảnh Động Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Ngọc Minh Huyền Diệu Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Bình Đẳng Động Hư Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Nguyên Hòa Ái Kính Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Đan Động Ngọc Hoàng Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Huyền Vi Thượng Thánh Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Đại Thông Linh Ứng Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Ngũ Minh Thông Diệu Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Thường Đạo Tuệ Giải Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Cửu Quang Thần Cực Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Thập Hoa Cao Thượng Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Ngọc Hư Vô Thượng Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Tử Hư Thái Tố Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Đại Trí Quang Minh Thiên Tôn, 



Chí tâm quy mệnh lễ Năng Hoằng Chí Giáo Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Cửu Quang Phổ Chiếu Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Khổ Hải Đắc Độ Thiên Tôn. 

 

Lễ xong liền chí tâm sám hối: 

 

Chí tâm quy mệnh lễ Vô Thượng Thiên Tôn, nay chúng đệ tử xin sám hối các tội tà 

dâm. Chúng đệ tử từ Vô Lượng Kiếp tới nay cùng phụ mẫu huynh đệ thân thuộc 

mất thân người rồi lại được thân, thường hành tà dâm, chẳng được thanh tịnh, hoặc 

đối với Thiên Tôn sinh dục niệm, hoặc đối với kinh pháp sinh dục niệm, hoặc đối 

với Pháp Sư sinh dục niệm, hoặc đối với thiện nam thiện nữ sinh dục niệm, hoặc 

đối với các loại y phục dực dỡ sinh dục niệm, hoặc đối với hoa quả thảo mộc sinh 

dục niệm, hoặc đối với trâu bò súc vật sinh dục niệm, hoặc thấy sơn lâm sinh dục 

niệm, như vậy các tội nhiều vô lượng vô biên, hôm nay chúng đệ tử hổ thẹn, một 

thời xin ăn năn thành tâm sám hối.  

 

Khi đó, Nguyên Thủy Thiên Tôn lại đối với phương dưới Ngọc Hư Chân Nhân 

cùng chư Tiên chúng nói: Phía dưới Phạm Khí Vô Cực Thế Giới có 97 danh hiệu 

Ứng Thân Thiên Tôn, các ngươi nên chí tâm quy mệnh lễ:  

 

Chí tâm quy mệnh lễ Hạ Phương Hồi Thi Khởi Tử Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Thái Hư Ngưng Tịch Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Long Hán Uy Đức Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Quang Minh Tam Cảnh Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Bảo Từ Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Đại Thiên Phó Cảm Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Linh Nguyên Diệu Cực Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Trường Nhạc Tế Thế Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Đạo Hóa Nguyên Tịch Thiên Tôn, 



Chí tâm quy mệnh lễ Thái Cực Vô Thượng Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Chúng Diệu Không Tịch Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Đại Tín Tuệ Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Xuất Thế Trí Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Trí Quang Minh Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Vận Nhân Duyên Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Vạn Trọng Quang Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Vô Lượng Pháp Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Đại Y Vương Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Tối Tôn Thượng Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Dục Tinh Tiến Pháp Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Trí Tuệ Minh Chiếu Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Minh Phạm Thái Hoa Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Huyền Minh Phạm Hành Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Độ Sinh Thái Minh Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Bảo Vân Diệu Quả Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Huyền Tông Tiên Độ Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Ngọc Lăng Pháp Bảo Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Huyền Linh Động Hóa Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Đắc Tự Tại Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Thi Pháp Nhạc Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Thiện Cứu Vô Di Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Thị Hiện Huyền Nghĩa Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Tự Tại Thắng Nhạc Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Thiện Tăng Ích Thiên Tôn, 



Chí tâm quy mệnh lễ Đoan Nghiêm Diệu Tướng Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Diệu Hương Vương Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Cao Thắng Từ Nhân Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Thiện Quang Chiếu Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Thắng Tuệ Quang Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Lượng Quảng Tướng Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Thùy Quang Lịch Hóa Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Thiện Hiện Đăng Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Tịnh Đức Ma Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Trí Quang Minh Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Diệu Nguyên Hồn Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Công Đức Vương Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Vũ Bảo Hoa Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Trí Thắng Đức Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Biện Chính Huệ Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Hỉ Minh Chiếu Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Ái Thanh Tĩnh Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Nhật Nguyệt Quang Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Bảo Độ Sinh Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Bảo Hải Vương Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Thường Bảo Bí Tàng Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Tán Hương Hoa Vương Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Nhật Nguyệt Quang Minh Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Vô Lượng Từ Bi Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Thường Trụ Hư Không Thiên Tôn, 



Chí tâm quy mệnh lễ Ngưng Thường Tịch Tĩnh Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Tư Thắng Tuệ Quang Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Thường Phá Trệ Hoặc Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Vô Ưu Đức Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Ly Ái Kính Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Đại Từ Đại Bi Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Đại Từ Đại Huệ Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Bình Đẳng Cứu Khổ Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Hóa Sinh Cứu Khổ Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Từ Nhẫn Cứu Khổ Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Tam Quang Động Yến Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Ngọc Thần Thượng Cảnh Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Thông Chân Đắc Đạo Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Phù Tang Huyền Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Thăng Huyền Phi Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Phố Lưu Quang Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Ngũ Vân Thất Diệu Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Vân Thiện Ấm Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Nguyệt Hoa Minh Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Khúc Thần Kính Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Bích Lưu Châu Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Linh Hoa Cảnh Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Huyền Phi Thiệp Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Thái Vi Hạ Cảnh Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Kim Quang Cảnh Hóa Thiên Tôn, 



Chí tâm quy mệnh lễ Đan Hoa Thanh Ánh Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Cảnh Đan Hà Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Hàm Nhật Minh Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Minh Tam Cảnh Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Không Thanh Linh Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Diên Sinh Bảo Mệnh Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Nhật Quang Diệu Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Linh Huy Tướng Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Hoàng Tố Lão Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Lưu Quang Tứ Chiếu Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Động Phù Pháp Luân Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Đại Phạm Đô Thiên Tôn, 

Chí tâm quy mệnh lễ Ngọc Đản Huyền Thiên Tôn. 

 

Lễ xong liền chí tâm sám hối: 

 

Như vậy, Cao Thượng Lão Quân đối với Vô Thượng Thiên Tôn nói: lại nữa chúng 

đệ tử sám hối các tội tà dâm. Ác hạnh như vậy từ nhân quả khác nhau mỗi mỗi 

chẳng thể nói hết, hoặc khiến cho mẫu tử người xa cách, hoặc khiến kẻ yêu nhau 

chia lìa, không phân tốt xấu chẳng tránh thân nhân(2), hoặc ức người nam nữ, hoặc 

hòa hợp âm dương chẳng đúng thời vị(3), hoặc nhục nhã thân tôn(4), hoặc tai nghe 

dâm thanh, hoặc mũi thích hương thơm, miệng thích vị ngon, thân tham xúc chạm, 

như vậy các tội vô lượng vô biên, dính kết thân tâm đã lâu, hôm nay chúng đệ tử 

thành tâm thành ý khẩn thiết ăn năn hết thảy đều sám hối. Nguyện cho hết thảy 

nhân duyên nghiệp chướng đã kết mang khi xưa một thời liền tiêu sạch. Nguyện 

chúng đệ tử nơi đây trọng pháp hội này, đời đời kiếp kiếp đều được an vui, phước 

lộc dài lâu. Lại bái rồi lui. 

 

 



*CHÚ THÍCH: 

1. Kiếp ở đây nói tới là 1 Đại Kiếp: Một Đại kiếp, tức là một thời kỳ thành và hoại 

của một tam Thiên đại Thiên thế giới. Một Đại kiếp có bốn Trung Kiếp, tức là bốn 

thời kỳ: Thành kiếp, Trụ kiếp, Hoại kiếp, Không kiếp. Một Trung kiếp có hai chục 

Tiểu kiếp, vậy một Đại kiếp có 80 Tiểu kiếp. Một Tiểu kiếp có hai thời: thời giảm 

và thời tăng.  

-Như thế, một tiểu-kiếp có 16.678.000 năm. Hai mươi tiểu-kiếp là một trung-kiếp. 

Trung-kiếp có 333.560.000 năm. Bốn trung-kiếp hợp thành một đại-kiếp. Đại-kiếp 

có 1.334.240.000 năm. 

2. Ý nói hạnh tà dâm với người thân cốt nhục. 

3. Ý nói quan hệ chẳng đúng thời gian cùng địa điểm: như ngoài trời, trong bếp, 

lúc gió bão sấm chớp,… hoặc các ngày lễ của chư Thiên Thánh Chúng. 

4. Ý nói tà dâm cùng họ hàng thân quyến. 

 

Hà Nội ngày 15 tháng 12 năm 2020 

Bản sơ dịch 

Bút danh: Đạo Xán. 

 

Bản Hán Việt 

 

thái thượng động chân hiền môn kinh  

 

kinh danh: thái thượng động chân hiền môn kinh. soạn nhân bất tường, 

ước xuất vu đường đại. giả thác nguyên thủy thiên tôn thuyết thập phương 

thiên tôn linh tượng danh hào. dữ đôn hoàng bản 《 thái thượng động 

huyền linh bảo thiên tôn danh 》, 《 lão tử thập phương tượng danh 

kinh 》 cận tự. nhất quyển. để bản xuất xử: 《 chính thống đạo tàng 》 

động chân bộ bản văn loại. 

 

thái thượng động chân hiền môn kinh  



 

nhĩ thì, nguyên thủy thiên tôn tức thuyết thập phương thiên tôn linh tượng, 

nhất bách bát thập đạo quân, thiên nhị bách lão quân. nhược quảng thuyết 

tiền kiếp thiên tôn danh hào, số nhược vi trần, cùng kiếp thuyết chi, diệc 

bất khả tận. kim thuyết cận kiếp thành đạo thập phương thiên tôn, ứng 

thân nãi hữu ngũ bách thất thập tam thiên tôn chi danh hào giả, lễ bái tán 

thán, công đức nan thắng. nhược nam nhược nữ, văn thử lão quân hiền 

môn kinh, nhất cú nhất kệ, hoạch phúc thọ báo, diệt trừ tam nghiệp đại tội, 

như thị chủng chủng công đức, bất khả cụ trần, bất khả cụ tái, đạn chỉ đỉnh 

lễ, duy nặc nhi đáp, kính phụng giáo ngôn. 

 

thị thì, cao thượng nguyên thủy thiên tôn hựu cáo đông phương phổ tế 

chân nhân cập chư tiên chúng viết: đông phương cửu khí vô cực thế giới 

chi trung, ứng thân nãi hữu nhất bách thiên tôn linh tượng chi danh hào 

giả, kim tu chí tâm quy mệnh tín lễ :  

 

chí tâm quy mệnh tín lễ đông phương ngọc bảo hoàng thượng thiên tôn,  

chí tâm quy mệnh tín lễ thái cực trùng dụng thiên tôn,  

chí tâm quy mệnh tín lễ vô vi trạm nhiên thiên tôn,  

chí tâm quy mệnh tín lễ thác chất linh ứng thiên tôn,  

chí tâm quy mệnh tín lễ vô nhân độc tế thiên tôn,  

chí tâm quy mệnh tín lễ an hòa vạn hữu thiên tôn,  

chí tâm quy mệnh tín lễ ẩn đức trùng biến thiên tôn,  

chí tâm quy mệnh tín lễ đại huệ phẩm từ thiên tôn,  

chí tâm quy mệnh tín lễ linh phù uy lực thiên tôn,  

chí tâm quy mệnh tín lễ cao thượng huyền hư thiên tôn,  

chí tâm quy mệnh tín lễ ngọc thanh thượng cực thiên tôn,  

chí tâm quy mệnh tín lễ cao thanh thái tố thiên tôn,  

chí tâm quy mệnh tín lễ long uy cửu biến thiên tôn,  

chí tâm quy mệnh tín lễ cao cực minh hoàng thiên tôn,  

chí tâm quy mệnh tín lễ tây na ứng hóa thiên tôn,  

chí tâm quy mệnh tín lễ đoạn diệt tà hoặc thiên tôn,  

chí tâm quy mệnh tín lễ thái hư chí cực thiên tôn,  

chí tâm quy mệnh tín lễ thượng thanh vận cảm thiên tôn,  

chí tâm quy mệnh tín lễ danh khởi thập chuyển thiên tôn,  

chí tâm quy mệnh tín lễ lực chế ma thí thiên tôn,  



chí tâm quy mệnh tín lễ cao thượng không động thiên tôn,  

chí tâm quy mệnh tín lễ trân tàng thuyết pháp thiên tôn,  

chí tâm quy mệnh tín lễ thiện lực cứu hộ thiên tôn,  

chí tâm quy mệnh tín lễ bảo lâm phu quả thiên tôn,  

chí tâm quy mệnh tín lễ vô kiến đắc hóa thiên tôn,  

chí tâm quy mệnh tín lễ bảo tuệ tự tại thiên tôn,  

chí tâm quy mệnh tín lễ thượng chân ngưng trí thiên tôn,  

chí tâm quy mệnh tín lễ hàm từ tuệ diệu thiên tôn,  

chí tâm quy mệnh tín lễ thùy hóa thái hòa thiên tôn,  

chí tâm quy mệnh tín lễ cao thượng ngọc bảo thiên tôn,  

chí tâm quy mệnh tín lễ tử hư ngọc hoàng thiên tôn,  

chí tâm quy mệnh tín lễ truyện kinh giáo thụ thiên tôn,  

chí tâm quy mệnh tín lễ cao thanh chí thánh thiên tôn,  

chí tâm quy mệnh tín lễ từ bi ứng cảm thiên tôn,  

chí tâm quy mệnh tín lễ cao tế nguy nan thiên tôn,  

chí tâm quy mệnh tín lễ phu tín huệ ái thiên tôn,  

chí tâm quy mệnh tín lễ nghiêm tịnh động diệu thiên tôn,  

chí tâm quy mệnh tín lễ pháp nhẫn hàm hòa thiên tôn,  

chí tâm quy mệnh tín lễ sùng chân thổ diệu thiên tôn,  

chí tâm quy mệnh tín lễ ứng biến vô cùng thiên tôn,  

chí tâm quy mệnh tín lễ cao thượng hóa cảm thiên tôn,  

chí tâm quy mệnh tín lễ tử hư hoán diệu thiên tôn,  

chí tâm quy mệnh tín lễ cao thượng thanh huyền thiên tôn,  

chí tâm quy mệnh tín lễ thường nhạc huyền giáo thiên tôn,  

chí tâm quy mệnh tín lễ phổ tế bình đẳng thiên tôn,  

chí tâm quy mệnh tín lễ đại trí tuệ hải thiên tôn,  

chí tâm quy mệnh tín lễ thường tịch đại la thiên tôn,  

chí tâm quy mệnh tín lễ thừa không tuệ giác thiên tôn,  

chí tâm quy mệnh tín lễ đại từ đại bi thiên tôn,  

chí tâm quy mệnh tín lễ từ bi cứu độ thiên tôn,  

chí tâm quy mệnh tín lễ trường nhạc thái bình thiên tôn,  

chí tâm quy mệnh tín lễ tầm thanh cứu khổ thiên tôn,  

chí tâm quy mệnh tín lễ bạt khổ dữ nhạc thiên tôn,  

chí tâm quy mệnh tín lễ trường sinh bảo mệnh thiên tôn,  

chí tâm quy mệnh tín lễ thái hoa quỳnh diệu thiên tôn,  

chí tâm quy mệnh tín lễ nội cảnh thông chân thiên tôn,  

chí tâm quy mệnh tín lễ thông linh huýnh hóa thiên tôn,  



chí tâm quy mệnh tín lễ phi bộ cửu không thiên tôn,  

chí tâm quy mệnh tín lễ bộ kỷ thất nguyên thiên tôn,  

chí tâm quy mệnh tín lễ khoát lạc trường diệu thiên tôn,  

chí tâm quy mệnh tín lễ nguyên diệu diên linh thiên tôn,  

chí tâm quy mệnh tín lễ hỗn thành khai hóa thiên tôn,  

chí tâm quy mệnh tín lễ thái tiêu diệu cảnh thiên tôn,  

chí tâm quy mệnh tín lễ khải minh nguyên cực thiên tôn,  

chí tâm quy mệnh tín lễ không huyền minh phạm thiên tôn,  

chí tâm quy mệnh tín lễ thái không huyền ấm thiên tôn,  

chí tâm quy mệnh tín lễ linh đô tập khánh thiên tôn,  

chí tâm quy mệnh tín lễ cảnh vân phổ bị thiên tôn,  

chí tâm quy mệnh tín lễ động phù thất diệu thiên tôn,  

chí tâm quy mệnh tín lễ linh quang tứ chiếu thiên tôn,  

chí tâm quy mệnh tín lễ bảo mệnh hộ hồn thiên tôn,  

chí tâm quy mệnh tín lễ động không viên cực thiên tôn,  

chí tâm quy mệnh tín lễ phi hoa hạo ánh thiên tôn,  

chí tâm quy mệnh tín lễ lưu diệu đế nhất thiên tôn,  

chí tâm quy mệnh tín lễ động khải u huyền thiên tôn,  

chí tâm quy mệnh tín lễ huyền phố linh diệu thiên tôn,  

chí tâm quy mệnh tín lễ thần thông hư lãng thiên tôn,  

chí tâm quy mệnh tín lễ tử đình hội thánh thiên tôn,  

chí tâm quy mệnh tín lễ tứ hội chúng chân thiên tôn,  

chí tâm quy mệnh tín lễ quảng vận hoằng hóa thiên tôn,  

chí tâm quy mệnh tín lễ linh nguyên phổ nhuận thiên tôn,  

chí tâm quy mệnh tín lễ sùng chân huyền cổ thiên tôn,  

chí tâm quy mệnh tín lễ an hóa thái nguyên thiên tôn,  

chí tâm quy mệnh tín lễ diệu cảnh tây chân thiên tôn,  

chí tâm quy mệnh tín lễ bảo diệu động minh thiên tôn,  

chí tâm quy mệnh tín lễ bát cảnh hồi hóa thiên tôn,  

chí tâm quy mệnh tín lễ viên cảnh diệu hà thiên tôn,  

chí tâm quy mệnh tín lễ quang minh thần cực thiên tôn,  

chí tâm quy mệnh tín lễ ngọc hư quỳnh diệu thiên tôn,  

chí tâm quy mệnh tín lễ kim quang lãng diệu thiên tôn,  

chí tâm quy mệnh tín lễ bát cảnh tề diệu thiên tôn,  

chí tâm quy mệnh tín lễ tổng ngự chúng chân thiên tôn,  

chí tâm quy mệnh tín lễ pháp minh linh giám thiên tôn,  

chí tâm quy mệnh tín lễ kết lãng huy minh thiên tôn,  



chí tâm quy mệnh tín lễ khải chân huyền tố thiên tôn,  

chí tâm quy mệnh tín lễ hỗn hóa biến sinh thiên tôn,  

chí tâm quy mệnh tín lễ tư huyền hội tịch thiên tôn,  

chí tâm quy mệnh tín lễ ngưng nguyên lưu diệu thiên tôn,  

chí tâm quy mệnh tín lễ huệ nguyên huyền sướng thiên tôn,  

chí tâm quy mệnh tín lễ ngưng hư thiện tịch thiên tôn. 

 

lễ túc chí tâm sám hối. 

phục thứ sám hối. 

 

thiên tôn thuyết ngôn: nhất thiết chúng sinh, xá thân thụ thân, thẩm luân 

khổ hải, động kinh luy kiếp, bất mông giải thoát, giai thị tâm khẩu tạo chư 

trọng tội, tam nghiệp thập ác, trệ nhiễm thanh văn, dục cầu xuất ly, chứng 

thường nhạc quả, khứ ly tam đồ ngũ khổ bát nan, tịnh khất tiêu trừ, ký đắc 

tội diệt, vô lượng vô biên quy mệnh sám hối. 

 

chí tâm quy mệnh tín lễ vô thượng thiên tôn, trọng phục sám hối sát sinh 

chi tội. chúng đẳng tự tòng vô lượng kiếp lai, chí vu kim nhật, xá thân phụ 

mẫu huynh đệ lục thân quyến thuộc, quá khứ kiến tại bất niệm từ bi, hoặc 

nhân chinh chiến, sát hại tựu địch; hoặc vi lại tư, xảo văn khúc phán, uổng 

nhân trực đạo; hoặc nhân tật đố, đoạn tuyệt nhân mệnh, đọa thai lạc tử, 

độc dược thương mệnh, sát hại nhất thiết chúng sinh, đạm thực cốt nhục; 

hoặc vi phụ mẫu cập dĩ kỷ thân huynh đệ thân tộc, tụ tập hương văn, đạm 

thực chúng sinh; hoặc hôn nam giá nữ, tam triêu mãn nguyệt; hoặc tế tự 

thần quỷ, thương sát chúng sinh, bất khả kế số, hoặc sát ngưu dương lư 

mã, sai cẩu anh áp lục súc chi thuộc; hoặc sát chương lộc hồ thỏ, hổ báo 

sài lang dã thú chi thuộc; hoặc sát hàm huyết điểu thước chi thuộc; hoặc 

sát ngoan đà ngư quy chi thuộc, như thử đẳng tội, vô lượng vô biên. kim 

nhật tàm quý chí thành, giai tất sám hối. 

 

thị thì, nguyên thủy thiên tôn hựu cáo nam phương diên thọ chân nhân cập 

chư tiên chúng viết: nam phương phạm khí vô cực thế giới chi trung, ứng 

thân nãi hữu cửu thập cửu thiên tôn linh tượng chi danh hào giả, kim tu chí 

tâm quy mệnh tín lễ :  



 

chí tâm quy mệnh tín lễ nam phương cảnh phúc hộ hồn thiên tôn,  

chí tâm quy mệnh tín lễ long hán phạm độ thiên tôn,  

chí tâm quy mệnh tín lễ quang khải bảo tàng thiên tôn,  

chí tâm quy mệnh tín lễ cao thượng huyền vi thiên tôn,  

chí tâm quy mệnh tín lễ vô thượng vi diệu thiên tôn,  

chí tâm quy mệnh tín lễ cần hóa phương tiện thiên tôn,  

chí tâm quy mệnh tín lễ ngọc hư huyền giám thiên tôn,  

chí tâm quy mệnh tín lễ đại từ tuệ hải thiên tôn,  

chí tâm quy mệnh tín lễ huyền vi thượng thánh thiên tôn,  

chí tâm quy mệnh tín lễ chân dung bích lạc thiên tôn,  

chí tâm quy mệnh tín lễ tuệ giác động chiếu thiên tôn,  

chí tâm quy mệnh tín lễ pháp hải thường trạm thiên tôn,  

chí tâm quy mệnh tín lễ cửu quang phổ chiếu thiên tôn,  

chí tâm quy mệnh tín lễ khổ hải đắc độ thiên tôn,  

chí tâm quy mệnh tín lễ huệ dụng vô cùng thiên tôn,  

chí tâm quy mệnh tín lễ huyền hư tử thần thiên tôn,  

chí tâm quy mệnh tín lễ ngọc hư tam tố thiên tôn,  

chí tâm quy mệnh tín lễ đại trí thắng quang thiên tôn,  

chí tâm quy mệnh tín lễ năng hoằng chí giáo thiên tôn,  

chí tâm quy mệnh tín lễ phương tiện huệ nhân thiên tôn,  

chí tâm quy mệnh tín lễ cao hư bất động thiên tôn,  

chí tâm quy mệnh tín lễ thường chuyển pháp thâu thiên tôn,  

chí tâm quy mệnh tín lễ ngọc hư vô thượng thiên tôn,  

chí tâm quy mệnh tín lễ tam tố phi linh thiên tôn,  

chí tâm quy mệnh tín lễ vô lượng thường nhạc thiên tôn,  

chí tâm quy mệnh tín lễ tử hư thái tố thiên tôn,  

chí tâm quy mệnh tín lễ đức quan vô cùng thiên tôn,  

chí tâm quy mệnh tín lễ thập hoa cao thượng thiên tôn,  

chí tâm quy mệnh tín lễ thái vi kim giản thiên tôn,  

chí tâm quy mệnh tín lễ diên phúc hoàng cực thiên tôn,  

chí tâm quy mệnh tín lễ ngũ minh thông diệu thiên tôn,  

chí tâm quy mệnh tín lễ cửu quang thần cực thiên tôn,  

chí tâm quy mệnh tín lễ tố linh từ thiện thiên tôn,  

chí tâm quy mệnh tín lễ đan linh hoằng tế thiên tôn,  

chí tâm quy mệnh tín lễ đại thông linh ứng thiên tôn,  

chí tâm quy mệnh tín lễ thường đạo tuệ giải thiên tôn,  



chí tâm quy mệnh tín lễ bát uy cự át thiên tôn,  

chí tâm quy mệnh tín lễ tứ minh động diệu thiên tôn,  

chí tâm quy mệnh tín lễ lưu hoán minh không thiên tôn,  

chí tâm quy mệnh tín lễ thường hư huyền nhất thiên tôn,  

chí tâm quy mệnh tín lễ bão tố hoài ngọc thiên tôn,  

chí tâm quy mệnh tín lễ tru trừ phân uân thiên tôn,  

chí tâm quy mệnh tín lễ thu ma thúc quỷ thiên tôn,  

chí tâm quy mệnh tín lễ quang ánh tố lưu thiên tôn,  

chí tâm quy mệnh tín lễ huyền thượng ngọc hoa thiên tôn,  

chí tâm quy mệnh tín lễ đế quang động cảnh thiên tôn,  

chí tâm quy mệnh tín lễ phi đan lưu thải thiên tôn,  

chí tâm quy mệnh tín lễ huyền diệu thần quang thiên tôn,  

chí tâm quy mệnh tín lễ thái đế chân huyền thiên tôn,  

chí tâm quy mệnh tín lễ linh quang quỳnh diệu thiên tôn,  

chí tâm quy mệnh tín lễ tuệ thông cảnh động thiên tôn,  

chí tâm quy mệnh tín lễ bảo quang thông chiếu thiên tôn,  

chí tâm quy mệnh tín lễ quỳnh quang lưu nhuận thiên tôn,  

chí tâm quy mệnh tín lễ đại định an tộ thiên tôn,  

chí tâm quy mệnh tín lễ châu lang động yến thiên tôn,  

chí tâm quy mệnh tín lễ bình đẳng động hư thiên tôn,  

chí tâm quy mệnh tín lễ ngọc minh huyền diệu thiên tôn,  

chí tâm quy mệnh tín lễ kim giản pháp tàng thiên tôn,  

chí tâm quy mệnh tín lễ nguyên hòa kính ái thiên tôn,  

chí tâm quy mệnh tín lễ trí minh không giải thiên tôn,  

chí tâm quy mệnh tín lễ đan động ngọc hoàng thiên tôn,  

chí tâm quy mệnh tín lễ thất diệu thần chân thiên tôn,  

chí tâm quy mệnh tín lễ thiên cảnh huyền vi thiên tôn,  

chí tâm quy mệnh tín lễ kim ánh quang hoa thiên tôn,  

chí tâm quy mệnh tín lễ nguyên dương long cảnh thiên tôn,  

chí tâm quy mệnh tín lễ huyền đô tổng đức thiên tôn,  

chí tâm quy mệnh tín lễ cảnh ninh vạn thiện thiên tôn,  

chí tâm quy mệnh tín lễ diệu linh hưng quốc thiên tôn,  

chí tâm quy mệnh tín lễ phụ chân linh diệu thiên tôn,  

chí tâm quy mệnh tín lễ lưu châu quang chiếu thiên tôn,  

chí tâm quy mệnh tín lễ bảo quang nguyên động thiên tôn,  

chí tâm quy mệnh tín lễ tề chân tổng thánh thiên tôn,  

chí tâm quy mệnh tín lễ đế đồ tịnh huệ thiên tôn,  



chí tâm quy mệnh tín lễ huyền chân nguyên diệu thiên tôn,  

chí tâm quy mệnh tín lễ bảo mệnh trường tồn thiên tôn,  

chí tâm quy mệnh tín lễ động linh huyền chiếu thiên tôn,  

chí tâm quy mệnh tín lễ trường sinh ti mệnh thiên tôn,  

chí tâm quy mệnh tín lễ tử cực lưu hà thiên tôn,  

chí tâm quy mệnh tín lễ phi bộ minh linh thiên tôn,  

chí tâm quy mệnh tín lễ phi yên kết tố thiên tôn,  

chí tâm quy mệnh tín lễ đan hoa diệu nhật thiên tôn,  

chí tâm quy mệnh tín lễ huyền đài hư cực thiên tôn,  

chí tâm quy mệnh tín lễ quỳnh động không giải thiên tôn,  

chí tâm quy mệnh tín lễ huyền châu diệu thải thiên tôn,  

chí tâm quy mệnh tín lễ minh ngọc hạo tố thiên tôn,  

chí tâm quy mệnh tín lễ thái cực kim hoa thiên tôn,  

chí tâm quy mệnh tín lễ nhật diệu lưu quang thiên tôn,  

chí tâm quy mệnh tín lễ bích đường lưu hoán thiên tôn,  

chí tâm quy mệnh tín lễ kim hoa từ huệ thiên tôn,  

chí tâm quy mệnh tín lễ hàng linh bảo diệu thiên tôn,  

chí tâm quy mệnh tín lễ minh hà hoán thải thiên tôn,  

chí tâm quy mệnh tín lễ diên sinh chủ toán thiên tôn,  

chí tâm quy mệnh tín lễ từ âm phổ ấm thiên tôn,  

chí tâm quy mệnh tín lễ trọng quang viễn chiếu thiên tôn,  

chí tâm quy mệnh tín lễ ngọc lâm lưu dịch thiên tôn,  

chí tâm quy mệnh tín lễ vụ hàng cảnh diệu thiên tôn,  

chí tâm quy mệnh tín lễ khánh vân thường ấm thiên tôn,  

chí tâm quy mệnh tín lễ linh thông phúc khánh thiên tôn,  

chí tâm quy mệnh tín lễ đạo nhuận quang thiện thiên tôn. 

 

lễ túc chí tâm sám hối. 

 

chí tâm quy mệnh tín lễ vô thượng thiên tôn, trọng phục sám hối sát sinh 

chi tội. chúng đẳng tự tòng vô lượng kiếp lai chí vu kim nhật, sát sinh hại 

mệnh, bất khả thắng ký, hoặc tự quỷ thần sát hại chúng sinh, hoặc cát tiệt 

kỳ đầu túc, tầm khứ bì mao, mãnh hỏa tiên chử, sinh phân phụ mẫu, đoạn 

kỳ thai dựng; hoặc cố tuyệt mệnh căn, lệnh kỳ ma diệt, uổng sát hiền nhân, 

đạo sĩ, bách tính nam nữ; hoặc sát trái chủ oan gia, tứ phương lương 

thiện, hoặc dĩ độc sát, dược sát, chú sát, mạ sát, tự sát, giáo tha sát, kiến 



văn tùy hỉ, như tư đẳng sát, cử thủ động ý, tàn hại vô số, như thị đẳng tội, 

vô lượng vô biên, kim nhật phát lộ, giai tất sám hối. 

 

thị thì, cao thượng nguyên thủy thiên tôn hựu cáo tây phương từ bi chân 

nhân cập chư tiên chúng viết: tây phương thất khí vô cực thế giới chi trung, 

ứng thân nãi hữu thất thập tam thiên tôn linh tượng chi danh hào giả, kim 

tu chí tâm quy mệnh tín lễ :  

 

chí tâm quy mệnh tín lễ tây phương từ bi cứu khổ thiên tôn,  

chí tâm quy mệnh tín lễ đại từ đẳng giác thiên tôn,  

chí tâm quy mệnh tín lễ đương lai cứu khổ thiên tôn,  

chí tâm quy mệnh tín lễ lưu bố pháp lực thiên tôn,  

chí tâm quy mệnh tín lễ cửu hoa phu bảo thiên tôn,  

chí tâm quy mệnh tín lễ vô biên minh tuệ thiên tôn,  

chí tâm quy mệnh tín lễ chuyển luân bất cực thiên tôn,  

chí tâm quy mệnh tín lễ thượng đức vô hình thiên tôn,  

chí tâm quy mệnh tín lễ thừa bảo hoa đài thiên tôn,  

chí tâm quy mệnh tín lễ nhất thiết trí hải thiên tôn,  

chí tâm quy mệnh tín lễ trí đức hành hóa thiên tôn,  

chí tâm quy mệnh tín lễ vô ngại trang nghiêm thiên tôn,  

chí tâm quy mệnh tín lễ đại thừa pháp tàng thiên tôn,  

chí tâm quy mệnh tín lễ bất động uy lực thiên tôn,  

chí tâm quy mệnh tín lễ kỳ nhân duyên thiên tôn,  

chí tâm quy mệnh tín lễ tuệ chiếu thiên tôn,  

chí tâm quy mệnh tín lễ pháp lợi thiên tôn,  

chí tâm quy mệnh tín lễ diệu đức thiên tôn,  

chí tâm quy mệnh tín lễ thượng đức vương thiên tôn,  

chí tâm quy mệnh tín lễ phá chúng nghi thiên tôn,  

chí tâm quy mệnh tín lễ đắc huyền vi thiên tôn,  

chí tâm quy mệnh tín lễ vận túc duyên thiên tôn,  

chí tâm quy mệnh tín lễ uy đức phổ thiên tôn,  

chí tâm quy mệnh tín lễ vô lượng quang tương thiên tôn,  

chí tâm quy mệnh tín lễ hương lâm biên giới thiên tôn,  

chí tâm quy mệnh tín lễ vô tương đoan nghiêm thiên tôn,  

chí tâm quy mệnh tín lễ vô biên tự tại thiên tôn,  

chí tâm quy mệnh tín lễ kỳ nhất thiết pháp thiên tôn,  



chí tâm quy mệnh tín lễ phổ kiến chư pháp thiên tôn,  

chí tâm quy mệnh tín lễ vô biên vương thiên tôn,  

chí tâm quy mệnh tín lễ trí quang thiên tôn,  

chí tâm quy mệnh tín lễ tối thắng thượng thiên tôn,  

chí tâm quy mệnh tín lễ vạn trọng huệ thiên tôn,  

chí tâm quy mệnh tín lễ kim hoa diệu đức thiên tôn,  

chí tâm quy mệnh tín lễ năng kiên cố thiên tôn,  

chí tâm quy mệnh tín lễ trí tuệ minh chiếu thiên tôn,  

chí tâm quy mệnh tín lễ chúng trí cụ túc thiên tôn,  

chí tâm quy mệnh tín lễ dục tinh tiến pháp thiên tôn,  

chí tâm quy mệnh tín lễ đại y vương thiên tôn,  

chí tâm quy mệnh tín lễ ly phiền não chướng thiên tôn,  

chí tâm quy mệnh tín lễ vô biên trí thiên tôn,  

chí tâm quy mệnh tín lễ diệu vương sinh giải thiên tôn,  

chí tâm quy mệnh tín lễ chuyển chư nan thiên tôn, 

chí tâm quy mệnh tín lễ tàng danh văn thiên tôn,  

chí tâm quy mệnh tín lễ thường thân thiện thiên tôn,  

chí tâm quy mệnh tín lễ chí kiên cố thiên tôn,  

chí tâm quy mệnh tín lễ hoa quan huệ thiên tôn,  

chí tâm quy mệnh tín lễ trinh hoàng ngọc hư thiên tôn,  

chí tâm quy mệnh tín lễ kim chân diệu bảo thiên tôn,  

chí tâm quy mệnh tín lễ trinh tố nguyên cảnh thiên tôn,  

chí tâm quy mệnh tín lễ hạo ánh chân cực thiên tôn,  

chí tâm quy mệnh tín lễ diệu tương sùng cổ thiên tôn,  

chí tâm quy mệnh tín lễ sùng tịch lăng không thiên tôn,  

chí tâm quy mệnh tín lễ cao chân diệu quả thiên tôn,  

chí tâm quy mệnh tín lễ giam vương đại thi thiên tôn,  

chí tâm quy mệnh tín lễ thịnh quang phổ chiếu thiên tôn,  

chí tâm quy mệnh tín lễ khai hóa độ nhân thiên tôn,  

chí tâm quy mệnh tín lễ uy quang uy đức thiên tôn,  

chí tâm quy mệnh tín lễ huyền tông tiên độ thiên tôn,  

chí tâm quy mệnh tín lễ ngọc long pháp bảo thiên tôn,  

chí tâm quy mệnh tín lễ diệu thành tuệ giác thiên tôn,  

chí tâm quy mệnh tín lễ hiển minh khai độ thiên tôn,  

chí tâm quy mệnh tín lễ hiển minh phạm độ thiên tôn,  

chí tâm quy mệnh tín lễ định quang đại hoán thiên tôn,  



chí tâm quy mệnh tín lễ minh phạm thái hoa thiên tôn,  

chí tâm quy mệnh tín lễ hoa cung thượng diệu thiên tôn,  

chí tâm quy mệnh tín lễ huyền minh phạm hành thiên tôn,  

chí tâm quy mệnh tín lễ ngọc chân đại phạm thiên tôn,  

chí tâm quy mệnh tín lễ độ sinh thái minh thiên tôn,  

chí tâm quy mệnh tín lễ bảo quang pháp giáo thiên tôn,  

chí tâm quy mệnh tín lễ bảo vân diệu quả thiên tôn,  

chí tâm quy mệnh tín lễ pháp lôi tuệ nhãn thiên tôn,  

chí tâm quy mệnh tín lễ phạm khí diệu giải thiên tôn. 

 
lễ túc chí tâm sám hối. 
 
chí tâm quy mệnh tín lễ vô thượng thiên tôn, trọng phục sám hối thâu đạo 
chi tội. chúng đẳng tự tòng vô thủy kiếp lai chí vu kim nhật, quá khứ kiến 
tại, lục thân quyến thuộc, phụ mẫu kỷ thân, cửu tổ thất huyền, nhân duyên 
cốt nhục, xá thân thụ thân, vận tâm động ý, thường hành thâu đạo thiên 
tôn tài vật, hoặc đạo pháp sư xuất gia tài vật, hoặc đạo thiên tôn cung 
dưỡng tài vật, hoặc đạo xuất gia cung dưỡng tài vật, hoặc đạo giảng 
thuyết tài vật, hoặc đạo huyền đàn cung dưỡng tài vật, hoặc đạo linh quan 
cung dưỡng chi vật, hoặc đạo kinh giới cung dưỡng chi vật, hoặc đạo tu 
tôn tượng chi vật, hoặc đạo kinh pháp chi vật, hoặc đạo huyền đàn chi vật, 
hoặc đạo tu tạo quan vũ chi vật, hoặc đạo cung dưỡng thanh tránh chi vật, 
hoặc đạo hộ giới tín tâm chi vật, hoặc đạo thường trụ đại chúng chi vật, 
như thị đẳng tội, vô lượng vô biên, kim nhật chí tâm giai tất sám hối. 
 
thị thì, nguyên thủy thiên tôn phổ cáo bắc phương bảo mệnh chân nhân 
cập chư tiên chúng viết: bắc phương ngũ khí vô cực thế giới chi trung, ứng 
thân nãi hữu cửu thập cửu thiên tôn linh tượng chi danh hào giả, kim tu chí 
tâm quy mệnh tín lễ :  
 
chí tâm quy mệnh tín lễ bắc phương từ bi dữ nhạc thiên tôn,  
chí tâm quy mệnh tín lễ chân minh chúng tương thiên tôn,  
chí tâm quy mệnh tín lễ thường độ chúng sinh thiên tôn,  
chí tâm quy mệnh tín lễ đắc diệu đạo thiên tôn,  
chí tâm quy mệnh tín lễ bảo vật mệnh thiên tôn,  
chí tâm quy mệnh tín lễ kim bảo tương thiên tôn,  
chí tâm quy mệnh tín lễ tuyên đạo tuệ thiên tôn,  
chí tâm quy mệnh tín lễ niệm từ thi thiên tôn,  
chí tâm quy mệnh tín lễ vô ngại thiên tôn,  



chí tâm quy mệnh tín lễ đại pháp thi thiên tôn,  
chí tâm quy mệnh tín lễ thượng thanh ngưng tịch thiên tôn,  
chí tâm quy mệnh tín lễ linh cảm thiên tôn,  
chí tâm quy mệnh tín lễ hoằng tín đạo huệ thiên tôn,  
chí tâm quy mệnh tín lễ nghiêm chỉnh tương thiên tôn,  
chí tâm quy mệnh tín lễ trang nghiêm bảo hoa thiên tôn,  
chí tâm quy mệnh tín lễ huyền đô trạm tịch thiên tôn,  
chí tâm quy mệnh tín lễ quy diệu môn thiên tôn,  
chí tâm quy mệnh tín lễ tuệ ý thiên tôn,  
chí tâm quy mệnh tín lễ phá minh muội thiên tôn,  
chí tâm quy mệnh tín lễ thường phổ độ thiên tôn,  
chí tâm quy mệnh tín lễ trừ ái dục thiên tôn,  
chí tâm quy mệnh tín lễ hoằng chính đạo thiên tôn,  
chí tâm quy mệnh tín lễ quang chiếu vi ẩn thiên tôn,  
chí tâm quy mệnh tín lễ tùy cảm ứng thiên tôn,  
chí tâm quy mệnh tín lễ chế ma hộ mệnh thiên tôn,  
chí tâm quy mệnh tín lễ đoạn trừ túc chướng thiên tôn,  
chí tâm quy mệnh tín lễ phân thân ứng hóa thiên tôn,  
chí tâm quy mệnh tín lễ tùy biến hóa thiên tôn,  
chí tâm quy mệnh tín lễ khai bí tàng thiên tôn,  
chí tâm quy mệnh tín lễ quảng độ chân tiên thiên tôn,  
chí tâm quy mệnh tín lễ linh hóa vô cực thiên tôn,  
chí tâm quy mệnh tín lễ thường ứng thế giới thiên tôn,  
chí tâm quy mệnh tín lễ túc thế nhân duyên thiên tôn,  
chí tâm quy mệnh tín lễ cao thượng từ cứu thiên tôn,  
chí tâm quy mệnh tín lễ thường tịch chân thân thiên tôn,  
chí tâm quy mệnh tín lễ nhẫn cấu thiên tôn,  
chí tâm quy mệnh tín lễ phổ tế độ thiên tôn,  
chí tâm quy mệnh tín lễ diên sinh tế ách thiên tôn,  
chí tâm quy mệnh tín lễ tùy duyên ứng cảm thiên tôn,  
chí tâm quy mệnh tín lễ thường du hóa thiên tôn,  
chí tâm quy mệnh tín lễ pháp vô ngại thiên tôn,  
chí tâm quy mệnh tín lễ lưu quang biến chiếu thiên tôn,  
chí tâm quy mệnh tín lễ thùy pháp yếu thiên tôn,  
chí tâm quy mệnh tín lễ cao thượng huyền cực thiên tôn,  
chí tâm quy mệnh tín lễ lưu quy ngọc giản thiên tôn,  
chí tâm quy mệnh tín lễ huyền thánh thiên tôn,  
chí tâm quy mệnh tín lễ khí tà niệm thiên tôn,  
chí tâm quy mệnh tín lễ nhập vô vi thiên tôn,  
chí tâm quy mệnh tín lễ trấn pháp trường sinh thiên tôn,  



chí tâm quy mệnh tín lễ phạm hình cảnh đức thiên tôn,  
chí tâm quy mệnh tín lễ nguyên diệu minh hoàng thiên tôn,  
chí tâm quy mệnh tín lễ ngọc hư chân động thiên tôn,  
chí tâm quy mệnh tín lễ đại linh từ ấm thiên tôn,  
chí tâm quy mệnh tín lễ pháp bản nguyên linh thiên tôn,  
chí tâm quy mệnh tín lễ hồi chân pháp tương thiên tôn,  
chí tâm quy mệnh tín lễ pháp bản hảo sinh thiên tôn,  
chí tâm quy mệnh tín lễ nguyên linh pháp tương thiên tôn,  
chí tâm quy mệnh tín lễ phổ thọ trường nhạc thiên tôn,  
chí tâm quy mệnh tín lễ hương lâm bảo tương thiên tôn,  
chí tâm quy mệnh tín lễ đại bảo báo thân thiên tôn,  
chí tâm quy mệnh tín lễ đại trí quang minh thiên tôn,  
chí tâm quy mệnh tín lễ báo ứng thiện thiên tôn,  
chí tâm quy mệnh tín lễ hư vô thiện thiên tôn,  
chí tâm quy mệnh tín lễ đại từ bi thiên tôn,  
chí tâm quy mệnh tín lễ nguyệt quang minh thiên tôn,  
chí tâm quy mệnh tín lễ vạn phúc đại từ thiên tôn,  
chí tâm quy mệnh tín lễ lục độ đại bi thiên tôn,  
chí tâm quy mệnh tín lễ huyền diệu phúc đường thiên tôn,  
chí tâm quy mệnh tín lễ pháp vân phổ quang thiên tôn,  
chí tâm quy mệnh tín lễ từ thiện kính ái thiên tôn,  
chí tâm quy mệnh tín lễ từ kính lưu tư thiên tôn,  
chí tâm quy mệnh tín lễ pháp vương phổ tế thiên tôn,  
chí tâm quy mệnh tín lễ diệu chân hoằng giáo thiên tôn,  
chí tâm quy mệnh tín lễ phổ minh đại độ thiên tôn,  
chí tâm quy mệnh tín lễ quảng minh độ thoát thiên tôn,  
chí tâm quy mệnh tín lễ hoằng tế uy đức thiên tôn,  
chí tâm quy mệnh tín lễ phổ độ vương thiên tôn,  
chí tâm quy mệnh tín lễ bảo chân tương thiên tôn,  
chí tâm quy mệnh tín lễ chế tiêu ma thiên tôn,  
chí tâm quy mệnh tín lễ thái bình quốc thiên tôn,  
chí tâm quy mệnh tín lễ trấn quốc cảnh thiên tôn,  
chí tâm quy mệnh tín lễ huyền triệt ứng chân thiên tôn,  
chí tâm quy mệnh tín lễ hội cảnh ninh thiên tôn,  
chí tâm quy mệnh tín lễ thái hà cảnh đức thiên tôn,  
chí tâm quy mệnh tín lễ từ nhẫn bảo mệnh thiên tôn,  
chí tâm quy mệnh tín lễ độ thoát diên toán thiên tôn,  
chí tâm quy mệnh tín lễ đức phổ chiếu thiên tôn,  
chí tâm quy mệnh tín lễ giản tịch sùng tín thiên tôn,  
chí tâm quy mệnh tín lễ hàm quang động diệu thiên tôn,  



chí tâm quy mệnh tín lễ thông huyền nhập tịch thiên tôn,  
chí tâm quy mệnh tín lễ động chiếu u tịch thiên tôn,  
chí tâm quy mệnh tín lễ tư vi tuệ giải thiên tôn,  
chí tâm quy mệnh tín lễ chân tông tuệ lãng thiên tôn,  
chí tâm quy mệnh tín lễ huyền lãng phổ giác thiên tôn,  
chí tâm quy mệnh tín lễ hưng giáo đạo thiên tôn,  
chí tâm quy mệnh tín lễ bích lạc không ca thiên tôn,  
chí tâm quy mệnh tín lễ huyền tịch thông thiên tôn,  
chí tâm quy mệnh tín lễ cốc thần linh thiên tôn,  
chí tâm quy mệnh tín lễ phúc thắng thường nhạc thiên tôn. 
 
lễ túc chí tâm sám hối. 
 
chí tâm quy mệnh tín lễ vô thượng thiên tôn, trọng phục sám hối thâu đạo 
chi tội. chúng đẳng tự tòng vô lượng kiếp lai, chí vu kim nhật, vận thân phát 
ý, thường hành thâu đạo nhân đẳng tài vật, hoặc dĩ phương tiện thủ, hoặc 
dĩ bách hiếp thủ, hoặc dĩ phi pháp thủ, hoặc dĩ hạ thoát thủ, hoặc dĩ tá thải 
bất hoàn, hoặc võng mạo khi phụ bất thường, phàm phi kỷ vật, hoa quả 
thảo mộc, nhất thảo nhất diệp, khởi nhất niệm tâm, giai vi thâu đạo, nãi chí 
lộ thượng thập đắc, dã gian phùng ngộ, phong xuy điểu hàm, xa mã bố 
bạch mễ mạch vi trần, bất luận đa thiếu, vô lượng kiếp lai, ẩn tàng tại thân, 
vị tằng phát lộ, kim ký sám hối, diệt trừ luy kiếp chi tội, vạn kiếp mông 
nguyên thất tổ phụ mẫu quá khứ kiến tại lục thân quyến thuộc. các khất tử 
tôn hưng thịnh, cốc bạch doanh phong. trạch vũ thanh cát, lịch đại y anh, 
kim nhật tàm quý, giai tất sám hối. 
 
thị thì, nguyên thủy thiên tôn hựu cáo thượng phương thái cực chân nhân 
cập chư tiên chúng viết: thượng phương phạm khí vô cực thế giới chi 
trung, ứng thân nãi hữu cửu thập ngũ thiên tôn linh tượng chi danh hào 
giả, kim tu chí tâm quy mệnh tín lễ :  
 
chí tâm quy mệnh tín lễ thượng phương đại từ đại bi thiên tôn,  
chí tâm quy mệnh tín lễ huệ hải thiên tôn,  
chí tâm quy mệnh tín lễ ngọc chân tương hảo thiên tôn,  
chí tâm quy mệnh tín lễ bảo lâm phu hóa thiên tôn,  
chí tâm quy mệnh tín lễ ngọc bảo lưu hoa thiên tôn,  
chí tâm quy mệnh tín lễ đại hoằng trí tuệ thiên tôn,  
chí tâm quy mệnh tín lễ bảo hộ hiền đức thiên tôn,  
chí tâm quy mệnh tín lễ hoằng từ huấn đạo thiên tôn,  
chí tâm quy mệnh tín lễ biến thông di địch thiên tôn,  



chí tâm quy mệnh tín lễ kỳ hiện uy thần thiên tôn,  
chí tâm quy mệnh tín lễ hóa sinh pháp thân thiên tôn,  
chí tâm quy mệnh tín lễ hàng ma chế biến thiên tôn,  
chí tâm quy mệnh tín lễ thông đạt tuệ mệnh thiên tôn,  
chí tâm quy mệnh tín lễ bộ hư tuệ hóa thiên tôn,  
chí tâm quy mệnh tín lễ quảng đại tế độ thiên tôn,  
chí tâm quy mệnh tín lễ dự thiện tế thiên tôn,  
chí tâm quy mệnh tín lễ kiên trì cấm giới thiên tôn,  
chí tâm quy mệnh tín lễ thường vô úy thiên tôn,  
chí tâm quy mệnh tín lễ hồi linh biến diệt thiên tôn,  
chí tâm quy mệnh tín lễ nam xương phổ tế thiên tôn,  
chí tâm quy mệnh tín lễ cương duy tứ tượng thiên tôn,  
chí tâm quy mệnh tín lễ từ dục thiên tôn,  
chí tâm quy mệnh tín lễ hương lâm thuyết pháp thiên tôn,  
chí tâm quy mệnh tín lễ tịnh trí tuệ thiên tôn,  
chí tâm quy mệnh tín lễ thường kiến kim dung thiên tôn,  
chí tâm quy mệnh tín lễ hóa vạn vật thiên tôn,  
chí tâm quy mệnh tín lễ định tuệ niệm thiên tôn,  
chí tâm quy mệnh tín lễ thường nhạc đạo thiên tôn,  
chí tâm quy mệnh tín lễ từ niệm ngọc quang thiên tôn,  
chí tâm quy mệnh tín lễ canh sinh thùy huệ thiên tôn,  
chí tâm quy mệnh tín lễ bất thụ công báo thiên tôn,  
chí tâm quy mệnh tín lễ huyền đô hạ hóa thiên tôn,  
chí tâm quy mệnh tín lễ hành đạo hóa thiên tôn,  
chí tâm quy mệnh tín lễ bố y uy quang thiên tôn,  
chí tâm quy mệnh tín lễ hoằng luân vạn tượng thiên tôn,  
chí tâm quy mệnh tín lễ thối chuyển thiên vương thiên tôn,  
chí tâm quy mệnh tín lễ đoan nghiêm định tương thiên tôn,  
chí tâm quy mệnh tín lễ kim nhan bảo diệu thiên tôn,  
chí tâm quy mệnh tín lễ tông tượng vô vi thiên tôn,  
chí tâm quy mệnh tín lễ biến thức túc mệnh thiên tôn,  
chí tâm quy mệnh tín lễ hóa nhập pháp môn thiên tôn,  
chí tâm quy mệnh tín lễ tán công lưu đức thiên tôn,  
chí tâm quy mệnh tín lễ kỳ vật sinh nguyên thiên tôn,  
chí tâm quy mệnh tín lễ tĩnh sinh hòa khí thiên tôn,  
chí tâm quy mệnh tín lễ cửu linh ứng tuệ thiên tôn,  
chí tâm quy mệnh tín lễ thùy diệu khí thiên tôn,  
chí tâm quy mệnh tín lễ viên quang minh triệt thiên tôn,  
chí tâm quy mệnh tín lễ động quan hữu vô thiên tôn,  
chí tâm quy mệnh tín lễ hàm hoằng vạn phẩm thiên tôn,  



chí tâm quy mệnh tín lễ truyện kỳ chỉ giáo thiên tôn,  
chí tâm quy mệnh tín lễ biến chiếu trừ nghi thiên tôn,  
chí tâm quy mệnh tín lễ đại từ đại bi thiên tôn,  
chí tâm quy mệnh tín lễ tầm thanh cứu khổ thiên tôn,  
chí tâm quy mệnh tín lễ hương quang quá giới thiên tôn,  
chí tâm quy mệnh tín lễ tuệ minh biến chiếu thiên tôn,  
chí tâm quy mệnh tín lễ phạm âm khai hóa thiên tôn,  
chí tâm quy mệnh tín lễ vô tương đoan nghiêm thiên tôn,  
chí tâm quy mệnh tín lễ vô biên tự tại thiên tôn,  
chí tâm quy mệnh tín lễ thiện duyên thiên tôn,  
chí tâm quy mệnh tín lễ phổ hiện chư pháp thiên tôn,  
chí tâm quy mệnh tín lễ kim hoa diệu đức thiên tôn,  
chí tâm quy mệnh tín lễ chúng trí cụ túc thiên tôn,  
chí tâm quy mệnh tín lễ vô lượng quang tương thiên tôn,  
chí tâm quy mệnh tín lễ phi bộ minh linh thiên tôn,  
chí tâm quy mệnh tín lễ linh diệu bảo hoa thiên tôn,  
chí tâm quy mệnh tín lễ đan hoa diệu nhật thiên tôn,  
chí tâm quy mệnh tín lễ nhật diệu lưu quang thiên tôn,  
chí tâm quy mệnh tín lễ minh ngọc hạo xỉ thiên tôn,  
chí tâm quy mệnh tín lễ diên sinh chủ toán thiên tôn,  
chí tâm quy mệnh tín lễ ngọc lâm lưu dịch thiên tôn,  
chí tâm quy mệnh tín lễ trọng quang viễn chiếu thiên tôn,  
chí tâm quy mệnh tín lễ bảo mệnh trường tồn thiên tôn,  
chí tâm quy mệnh tín lễ thất diệu thần chân thiên tôn,  
chí tâm quy mệnh tín lễ đế đồ tĩnh tuệ thiên tôn,  
chí tâm quy mệnh tín lễ bảo quang nguyên động thiên tôn,  
chí tâm quy mệnh tín lễ thiên cảnh huyền vi thiên tôn,  
chí tâm quy mệnh tín lễ trường sinh ti mệnh thiên tôn,  
chí tâm quy mệnh tín lễ huyền thượng ngọc hoa thiên tôn,  
chí tâm quy mệnh tín lễ tuệ thông cảnh động thiên tôn,  
chí tâm quy mệnh tín lễ ngọc minh huyền diệu thiên tôn,  
chí tâm quy mệnh tín lễ bình đẳng động hư thiên tôn,  
chí tâm quy mệnh tín lễ nguyên hòa ái kính thiên tôn,  
chí tâm quy mệnh tín lễ đan động ngọc hoàng thiên tôn,  
chí tâm quy mệnh tín lễ huyền vi thượng thánh thiên tôn,  
chí tâm quy mệnh tín lễ đại thông linh ứng thiên tôn,  
chí tâm quy mệnh tín lễ ngũ minh thông diệu thiên tôn,  
chí tâm quy mệnh tín lễ thường đạo tuệ giải thiên tôn,  
chí tâm quy mệnh tín lễ cửu quang thần cực thiên tôn,  
chí tâm quy mệnh tín lễ thập hoa cao thượng thiên tôn,  



chí tâm quy mệnh tín lễ ngọc hư vô thượng thiên tôn,  
chí tâm quy mệnh tín lễ tử hư thái tố thiên tôn,  
chí tâm quy mệnh tín lễ đại trí quang minh thiên tôn,  
chí tâm quy mệnh tín lễ năng hoằng chí giáo thiên tôn,  
chí tâm quy mệnh tín lễ cửu quang phổ chiếu thiên tôn,  
chí tâm quy mệnh tín lễ khổ hải đắc độ thiên tôn. 
 
lễ túc chí tâm sám hối. 
 
chí tâm quy mệnh tín lễ vô thượng thiên tôn, trọng phục sám hối tà dâm chi 
tội. chúng đẳng tự tòng vô lượng kiếp lai chí vu kim nhật, phụ mẫu huynh 
đệ quyến thuộc, quá khứ kiến tại xá thân thụ thân, sở tại sinh thân, hằng 
trệ tà dâm, bất năng thanh tĩnh, thường hành dâm dục, hoặc đối thiên tôn 
khởi chư dục tưởng, hoặc đối kinh pháp khởi chư dục tưởng, hoặc đối 
pháp sư khởi chư dục tưởng, hoặc đối thiện nam nữ khởi chư dục tưởng, 
hoặc đối y phục huyền hoàng tăng thải khởi chư dục tưởng, hoặc đối hoa 
quả khởi chư dục tưởng, hoặc kiến ngưu mã khởi chư dục tưởng, hoặc 
kiến sơn lâm khởi chư dục tưởng, như thị đẳng tội, vô lượng vô biên, kim 
nhật chí thành, giai tất sám hối. 
 
thị thì, nguyên thủy thiên tôn hựu cáo hạ phương ngọc hư chân nhân cập 
chư tiên tượng viết: hạ phương phạm khí vô cực thế giới chi trung, ứng 
thân nãi hữu cửu thập thất thiên tôn linh tượng chi danh hào giả, kim tu chí 
tâm quy mệnh tín lễ :  
 
chí tâm quy mệnh tín lễ hạ phương hồi thi khởi tử thiên tôn,  
chí tâm quy mệnh tín lễ thái hư ngưng tịch thiên tôn,  
chí tâm quy mệnh tín lễ long hán uy đức thiên tôn,  
chí tâm quy mệnh tín lễ quang minh tam cảnh thiên tôn,  
chí tâm quy mệnh tín lễ bảo từ thiên tôn,  
chí tâm quy mệnh tín lễ đại thiên phó cảm thiên tôn,  
chí tâm quy mệnh tín lễ linh nguyên diệu cực thiên tôn,  
chí tâm quy mệnh tín lễ trường nhạc tế thế thiên tôn,  
chí tâm quy mệnh tín lễ đạo hóa nguyên tịch thiên tôn,  
chí tâm quy mệnh tín lễ thái cực vô thượng thiên tôn,  
chí tâm quy mệnh tín lễ chúng diệu không tịch thiên tôn,  
chí tâm quy mệnh tín lễ đại tín tuệ thiên tôn,  
chí tâm quy mệnh tín lễ xuất thế trí thiên tôn,  
chí tâm quy mệnh tín lễ trí quang minh thiên tôn,  
chí tâm quy mệnh tín lễ vận nhân duyên thiên tôn,  



chí tâm quy mệnh tín lễ vạn trọng quang thiên tôn,  
chí tâm quy mệnh tín lễ vô lượng pháp thiên tôn,  
chí tâm quy mệnh tín lễ đại y vương thiên tôn,  
chí tâm quy mệnh tín lễ tối tôn thượng thiên tôn,  
chí tâm quy mệnh tín lễ dục tinh tiến pháp thiên tôn,  
chí tâm quy mệnh tín lễ trí tuệ minh chiếu thiên tôn,  
chí tâm quy mệnh tín lễ minh phạm thái hoa thiên tôn,  
chí tâm quy mệnh tín lễ huyền minh phạm hành thiên tôn,  
chí tâm quy mệnh tín lễ độ sinh thái minh thiên tôn,  
chí tâm quy mệnh tín lễ bảo vân diệu quả thiên tôn,  
chí tâm quy mệnh tín lễ huyền tông tiên độ thiên tôn,  
chí tâm quy mệnh tín lễ ngọc lăng pháp bảo thiên tôn,  
chí tâm quy mệnh tín lễ huyền linh động hóa thiên tôn,  
chí tâm quy mệnh tín lễ đắc tự tại thiên tôn,  
chí tâm quy mệnh tín lễ thi pháp nhạc thiên tôn,  
chí tâm quy mệnh tín lễ thiện cứu vô di thiên tôn,  
chí tâm quy mệnh tín lễ thị hiện huyền nghĩa thiên tôn,  
chí tâm quy mệnh tín lễ tự tại thắng nhạc thiên tôn,  
chí tâm quy mệnh tín lễ thiện tăng ích thiên tôn,  
chí tâm quy mệnh tín lễ đoan nghiêm diệu tương thiên tôn,  
chí tâm quy mệnh tín lễ diệu hương vương thiên tôn,  
chí tâm quy mệnh tín lễ cao thắng từ nhân thiên tôn,  
chí tâm quy mệnh tín lễ thiện quang chiếu thiên tôn,  
chí tâm quy mệnh tín lễ thắng tuệ quang thiên tôn,  
chí tâm quy mệnh tín lễ lượng quảng tương thiên tôn,  
chí tâm quy mệnh tín lễ thùy quang lịch hóa thiên tôn,  
chí tâm quy mệnh tín lễ thiện hiện đăng thiên tôn,  
chí tâm quy mệnh tín lễ tịnh đức ma thiên tôn,  
chí tâm quy mệnh tín lễ trí quang minh thiên tôn,  
chí tâm quy mệnh tín lễ diệu nguyên hồn thiên tôn,  
chí tâm quy mệnh tín lễ công đức vương thiên tôn,  
chí tâm quy mệnh tín lễ vũ bảo hoa thiên tôn,  
chí tâm quy mệnh tín lễ trí thắng đức thiên tôn,  
chí tâm quy mệnh tín lễ biện chính huệ thiên tôn,  
chí tâm quy mệnh tín lễ hỉ minh chiếu thiên tôn,  
chí tâm quy mệnh tín lễ ái thanh tĩnh thiên tôn,  
chí tâm quy mệnh tín lễ nhật nguyệt quang thiên tôn,  
chí tâm quy mệnh tín lễ bảo độ sinh thiên tôn,  
chí tâm quy mệnh tín lễ bảo hải vương thiên tôn,  
chí tâm quy mệnh tín lễ thường bảo bí tàng thiên tôn,  



chí tâm quy mệnh tín lễ tán hương hoa vương thiên tôn,  
chí tâm quy mệnh tín lễ nhật nguyệt quang minh thiên tôn,  
chí tâm quy mệnh tín lễ vô lượng từ bi thiên tôn,  
chí tâm quy mệnh tín lễ thường trụ hư không thiên tôn,  
chí tâm quy mệnh tín lễ ngưng thường tịch tĩnh thiên tôn,  
chí tâm quy mệnh tín lễ tư thắng tuệ quang thiên tôn,  
chí tâm quy mệnh tín lễ thường phá trệ hoặc thiên tôn,  
chí tâm quy mệnh tín lễ vô ưu đức thiên tôn,  
chí tâm quy mệnh tín lễ ly ái kính thiên tôn,  
chí tâm quy mệnh tín lễ đại từ đại bi thiên tôn,  
chí tâm quy mệnh tín lễ đại từ đại huệ thiên tôn,  
chí tâm quy mệnh tín lễ bình đẳng cứu khổ thiên tôn,  
chí tâm quy mệnh tín lễ hóa sinh cứu khổ thiên tôn,  
chí tâm quy mệnh tín lễ từ nhẫn cứu khổ thiên tôn,  
chí tâm quy mệnh tín lễ tam quang động yến thiên tôn,  
chí tâm quy mệnh tín lễ ngọc thần thượng cảnh thiên tôn,  
chí tâm quy mệnh tín lễ thông chân đắc đạo thiên tôn,  
chí tâm quy mệnh tín lễ phù tang huyền thiên tôn,  
chí tâm quy mệnh tín lễ thăng huyền phi thiên tôn,  
chí tâm quy mệnh tín lễ phố lưu quang thiên tôn,  
chí tâm quy mệnh tín lễ ngũ vân thất diệu thiên tôn,  
chí tâm quy mệnh tín lễ vân thiện ấm thiên tôn,  
chí tâm quy mệnh tín lễ nguyệt hoa minh thiên tôn,  
chí tâm quy mệnh tín lễ khúc thần kính thiên tôn,  
chí tâm quy mệnh tín lễ bích lưu châu thiên tôn,  
chí tâm quy mệnh tín lễ linh hoa cảnh thiên tôn,  
chí tâm quy mệnh tín lễ huyền phi thiệp thiên tôn,  
chí tâm quy mệnh tín lễ thái vi hạ cảnh thiên tôn,  
chí tâm quy mệnh tín lễ kim quang cảnh hóa thiên tôn,  
chí tâm quy mệnh tín lễ đan hoa thanh ánh thiên tôn,  
chí tâm quy mệnh tín lễ cảnh đan hà thiên tôn,  
chí tâm quy mệnh tín lễ hàm nhật minh thiên tôn,  
chí tâm quy mệnh tín lễ minh tam cảnh thiên tôn,  
chí tâm quy mệnh tín lễ không thanh linh thiên tôn,  
chí tâm quy mệnh tín lễ diên sinh bảo mệnh thiên tôn,  
chí tâm quy mệnh tín lễ nhật quang diệu thiên tôn,  
chí tâm quy mệnh tín lễ linh huy tương thiên tôn,  
chí tâm quy mệnh tín lễ hoàng tố lão thiên tôn,  
chí tâm quy mệnh tín lễ lưu quang tứ chiếu thiên tôn,  
chí tâm quy mệnh tín lễ động phù pháp luân thiên tôn,  



chí tâm quy mệnh tín lễ đại phạm đô thiên tôn,  
chí tâm quy mệnh tín lễ ngọc đản huyền thiên tôn. 
 
lễ túc chí tâm sám hối. 
 
vu thị, cao thượng lão quân phổ cáo vô thượng thiên tôn: trọng phục sám 
hối tà dâm đẳng tội, bất khả nhất nhất cụ thuyết nhân duyên, hoặc ly nhân 
mẫu tử, biệt nhân ân ái, cách nhân liên niệm, bất trạch hảo sửu, bất tị thân 
sơ, hoặc ức nhân nam nữ, hòa hợp âm dương, thể lộ tam quang, xâm lăng 
tứ bối, nhĩ dâm âm thanh,  nhãn quan huyền hoàng, tị thụ hinh hương, 
khẩu tham tư vị, thân tham tế hoạt, như thử đẳng tội, vô lượng vô biên, kết 
tại thân tâm, kim nhật chí thành khẩn đảo, giai tất sám hối, chúng đẳng đạn 
chỉ đỉnh lễ, cộng kết nhân duyên, các thụ thiên xuân, đồng triêm phúc 
khánh, tái bái phụng hành. 
 

 

 

Bản Tiếng Trung 

太上洞真贤门经 

  经名：太上洞真贤门经。撰人不详，约出於唐代。假托元始天尊说十方

天尊灵像名号。与敦煌本《太上洞玄灵宝天尊名》、《老子十方像名经》近

似。一卷。底本出处：《正统道藏》洞真部本文类。 

  太上洞真贤门经 

  尔时，元始天尊即说十方天尊灵像，一百八十道君、千二百老君。若广

说前劫天尊名号，数若微尘，穷劫说之，亦不可尽。今说近劫成道十方天

尊，应身乃有五百七十三天尊之名号者，礼拜赞叹，功德难胜。若男若女，

闻此老君贤门经，一句一偈，获福寿报，灭除三业大罪，如是种种功德，不

可具陈，不可具载，弹指顶礼，唯诺而答，敬奉教言。 

  是时，高上元始天尊又告东方普济真人及诸仙众曰：东方九气无极世界

之中，应身乃有一百天尊灵像之名号者，今须至心归命信礼 ： 

  至心归命信礼 东方玉宝皇上天尊， 

  至心归命信礼 太极冲用天尊， 

  至心归命信礼 无为湛然天尊， 

  至心归命信礼 托质灵应天尊， 



  至心归命信礼 无因独济天尊， 

  至心归命信礼 安和万有天尊， 

  至心归命信礼 隐德冲变天尊， 

  至心归命信礼 大惠品慈天尊， 

  至心归命信礼 灵符威力天尊， 

  至心归命信礼 高上玄虚天尊， 

  至心归命信礼 玉清上极天尊， 

  至心归命信礼 高清太素天尊， 

  至心归命信礼 龙威九变天尊， 

  至心归命信礼 高极明皇天尊， 

  至心归命信礼 西那应化天尊， 

  至心归命信礼 断灭邪惑天尊， 

  至心归命信礼 太虚至极天尊， 

  至心归命信礼 上清运感天尊， 

  至心归命信礼 名起十转天尊， 

  至心归命信礼 力制魔试天尊， 

  至心归命信礼 高上空洞天尊， 

  至心归命信礼 珍藏说法天尊， 

  至心归命信礼 善力救护天尊， 

  至心归命信礼 宝林敷果天尊， 

  至心归命信礼 无见得化天尊， 

  至心归命信礼 宝慧自在天尊， 

  至心归命信礼 上真凝智天尊， 

  至心归命信礼 含慈慧妙天尊， 

  至心归命信礼 垂化太和天尊， 

  至心归命信礼 高上玉保天尊， 

  至心归命信礼 紫虚玉皇天尊， 

  至心归命信礼 传经教授天尊， 

  至心归命信礼 高清至圣天尊， 

  至心归命信礼 慈悲应感天尊， 

  至心归命信礼 高济危难天尊， 



  至心归命信礼 敷信惠爱天尊， 

  至心归命信礼 严净洞曜天尊， 

  至心归命信礼 法忍含和天尊， 

  至心归命信礼 崇真吐妙天尊， 

  至心归命信礼 应变无穷天尊， 

  至心归命信礼 高上化感天尊， 

  至心归命信礼 紫虚焕曜天尊， 

  至心归命信礼 高上清玄天尊， 

  至心归命信礼 常乐玄教天尊， 

  至心归命信礼 普济平等天尊， 

  至心归命信礼 大智慧海天尊， 

  至心归命信礼 常寂大罗天尊， 

  至心归命信礼 乘空慧觉天尊， 

  至心归命信礼 大慈大悲天尊， 

  至心归命信礼 慈悲救度天尊， 

  至心归命信礼 长乐太平天尊， 

  至心归命信礼 寻声救苦天尊， 

  至心归命信礼 拔苦与乐天尊， 

  至心归命信礼 长生保命天尊， 

  至心归命信礼 太华琼曜天尊， 

  至心归命信礼 内景通真天尊， 

  至心归命信礼 通灵迥化天尊， 

  至心归命信礼 飞步九空天尊， 

  至心归命信礼 步纪七元天尊， 

  至心归命信礼 豁落长耀天尊， 

  至心归命信礼 元耀延灵天尊， 

  至心归命信礼 混成开化天尊， 

  至心归命信礼 太霄曜景天尊， 

  至心归命信礼 启明元极天尊， 

  至心归命信礼 空玄明梵天尊， 

  至心归命信礼 太空玄荫天尊， 



  至心归命信礼 灵都集庆天尊， 

  至心归命信礼 景云普被天尊， 

  至心归命信礼 洞浮七耀天尊， 

  至心归命信礼 灵光四照天尊， 

  至心归命信礼 保命护魂天尊， 

  至心归命信礼 洞空圆极天尊， 

  至心归命信礼 飞华皓映天尊， 

  至心归命信礼 流耀帝一天尊， 

  至心归命信礼 洞启幽玄天尊， 

  至心归命信礼 玄圃灵耀天尊， 

  至心归命信礼 神通虚朗天尊， 

  至心归命信礼 紫庭会圣天尊， 

  至心归命信礼 四会众真天尊， 

  至心归命信礼 广运弘化天尊， 

  至心归命信礼 灵元普润天尊， 

  至心归命信礼 崇真玄古天尊， 

  至心归命信礼 安化太元天尊， 

  至心归命信礼 耀景西真天尊， 

  至心归命信礼 保耀洞明天尊， 

  至心归命信礼 八景回化天尊， 

  至心归命信礼 圆景耀霞天尊， 

  至心归命信礼 光明晨极天尊， 

  至心归命信礼 玉虚琼耀天尊， 

  至心归命信礼 金光朗耀天尊， 

  至心归命信礼 八景齐耀天尊， 

  至心归命信礼 总御众真天尊， 

  至心归命信礼 法明灵鉴天尊， 

  至心归命信礼 结朗辉明天尊， 

  至心归命信礼 启真玄素天尊， 

  至心归命信礼 混化变生天尊， 

  至心归命信礼 思玄会籍天尊， 



  至心归命信礼 凝原流耀天尊， 

  至心归命信礼 惠原玄畅天尊， 

  至心归命信礼 凝虚善寂天尊。 

  礼足至心忏悔。 

  复次忏悔。 

  天尊说言：一切众生，舍身受身，沈沦苦海，动经累劫，不蒙解脱，皆

是心口造诸重罪，三业十恶，滞染声闻，欲求出离，证常乐果，去离三涂五

苦八难，并乞消除，既得罪灭，无量无边归命忏悔。 

  至心归命信礼 无上天尊，重复忏悔杀生之罪。众等自从无量劫来，至

于今日，舍身父母兄弟六亲眷属，过去见在不念慈悲，或因征战，杀害就

敌；或为吏胥，巧文曲判，枉人直道；或因嫉妬，断绝人命，堕胎落子，毒

药伤命，杀害一切众生，啖食骨肉；或为父母及以己身兄弟亲族，聚集乡

闻，啖食众生；或婚男嫁女，三朝满月；或祭祀神鬼，伤杀众生，不可计

数，或杀牛羊驴马、猜狗鹦鸭六畜之属；或杀獐鹿狐兔、虎豹豺狼野兽之

属；或杀含血鸟鹊之属；或杀鼋鼉鱼龞之属，如此等罪，无量无边。今日惭

愧至诚，皆悉忏悔。 

  是时，元始天尊又告南方延寿真人及诸仙众曰：南方梵气无极世界之

中，应身乃有九十九天尊灵像之名号者，今须至心归命信礼 ： 

  至心归命信礼 南方景福护魂天尊， 

  至心归命信礼 龙汉梵度天尊， 

  至心归命信礼 光启宝藏天尊， 

  至心归命信礼 高上玄微天尊， 

  至心归命信礼 无上微妙天尊， 

  至心归命信礼 勤化方便天尊， 

  至心归命信礼 玉虚玄鉴天尊， 

  至心归命信礼 大慈慧海天尊， 

  至心归命信礼 玄微上圣天尊， 

  至心归命信礼 真容碧落天尊， 

  至心归命信礼 慧觉洞照天尊， 

  至心归命信礼 法海常湛天尊， 

  至心归命信礼 九光普照天尊， 



  至心归命信礼 苦海得度天尊， 

  至心归命信礼 惠用无穷天尊， 

  至心归命信礼 玄虚紫晨天尊， 

  至心归命信礼 玉虚三素天尊， 

  至心归命信礼 大智胜光天尊， 

  至心归命信礼 能弘至教天尊， 

  至心归命信礼 方便惠人天尊， 

  至心归命信礼 高虚不动天尊， 

  至心归命信礼 常转法输天尊， 

  至心归命信礼 玉虚无上天尊， 

  至心归命信礼 三素飞灵天尊， 

  至心归命信礼 无量常乐天尊， 

  至心归命信礼 紫虚太素天尊， 

  至心归命信礼 德冠无穷天尊， 

  至心归命信礼 十华高上天尊， 

  至心归命信礼 太微金简天尊， 

  至心归命信礼 延福皇极天尊， 

  至心归命信礼 五明通耀天尊， 

  至心归命信礼 九光神极天尊， 

  至心归命信礼 素灵慈善天尊， 

  至心归命信礼 丹灵弘济天尊， 

  至心归命信礼 大通灵应天尊， 

  至心归命信礼 常道慧解天尊， 

  至心归命信礼 八威拒遏天尊， 

  至心归命信礼 四明洞曜天尊， 

  至心归命信礼 流焕明空天尊， 

  至心归命信礼 常虚玄一天尊， 

  至心归命信礼 抱素怀玉天尊， 

  至心归命信礼 诛除氛氲天尊， 

  至心归命信礼 收魔束鬼天尊， 

  至心归命信礼 光映素流天尊， 



  至心归命信礼 玄上玉华天尊， 

  至心归命信礼 帝光洞景天尊， 

  至心归命信礼 飞丹流彩天尊， 

  至心归命信礼 玄耀晨光天尊， 

  至心归命信礼 太帝真玄天尊， 

  至心归命信礼 灵光琼耀天尊， 

  至心归命信礼 慧通景洞天尊， 

  至心归命信礼 宝光通照天尊， 

  至心归命信礼 琼光流润天尊， 

  至心归命信礼 大定安祚天尊， 

  至心归命信礼 珠琅洞宴天尊， 

  至心归命信礼 平等洞虚天尊， 

  至心归命信礼 玉明玄耀天尊， 

  至心归命信礼 金简法藏天尊， 

  至心归命信礼 元和敬爱天尊， 

  至心归命信礼 智明空解天尊， 

  至心归命信礼 丹洞玉皇天尊， 

  至心归命信礼 七耀神真天尊， 

  至心归命信礼 天景玄微天尊， 

  至心归命信礼 金映光华天尊， 

  至心归命信礼 元阳龙景天尊， 

  至心归命信礼 玄都总德天尊， 

  至心归命信礼 景宁万善天尊， 

  至心归命信礼 耀灵兴国天尊， 

  至心归命信礼 辅真灵妙天尊， 

  至心归命信礼 流珠光照天尊， 

  至心归命信礼 宝光元洞天尊， 

  至心归命信礼 齐真总圣天尊， 

  至心归命信礼 帝图净惠天尊， 

  至心归命信礼 玄真元耀天尊， 

  至心归命信礼 保命长存天尊， 



  至心归命信礼 洞灵玄照天尊， 

  至心归命信礼 长生司命天尊， 

  至心归命信礼 紫极流霞天尊， 

  至心归命信礼 飞步明灵天尊， 

  至心归命信礼 飞烟结素天尊， 

  至心归命信礼 丹华耀日天尊， 

  至心归命信礼 玄台虚极天尊， 

  至心归命信礼 琼洞空解天尊， 

  至心归命信礼 玄珠耀彩天尊， 

  至心归命信礼 明玉皓素天尊， 

  至心归命信礼 太极金华天尊， 

  至心归命信礼 日耀流光天尊， 

  至心归命信礼 碧堂流焕天尊， 

  至心归命信礼 金华慈惠天尊， 

  至心归命信礼 降灵保耀天尊， 

  至心归命信礼 明霞焕彩天尊， 

  至心归命信礼 延生主算天尊， 

  至心归命信礼 慈阴普荫天尊， 

  至心归命信礼 重光远照天尊， 

  至心归命信礼 玉琳流液天尊， 

  至心归命信礼 务降景耀天尊， 

  至心归命信礼 庆云常荫天尊， 

  至心归命信礼 灵通福庆天尊， 

  至心归命信礼 道润光善天尊。 

  礼足至心忏悔。 

  至心归命信礼 无上天尊，重复忏悔杀生之罪。众等自从无量劫来至于

今日，杀生害命，不可胜记，或祀鬼神杀害众生，或割截其头足，燖去皮

毛， 

  猛火煎煮，生分父母，断其胎孕；或故绝命根，令其磨灭，枉杀贤人、

道士、百姓男女；或杀债主冤家、四方良善，或以毒杀、药杀、咒杀、骂

杀、自杀、教他杀，见闻随喜，如斯等杀，举手动意，残害无数，如是等



罪，无量无边，今日发露，皆悉忏悔。 

  是时，高上元始天尊又告西方慈悲真人及诸仙众曰：西方七气无极世界

之中，应身乃有七十三天尊灵像之名号者，今须至心归命信礼 ： 

  至心归命信礼 西方慈悲救苦天尊， 

  至心归命信礼 大慈等觉天尊， 

  至心归命信礼 当来救苦天尊， 

  至心归命信礼 流布法力天尊， 

  至心归命信礼 九华敷保天尊， 

  至心归命信礼 无边明慧天尊， 

  至心归命信礼 转轮不极天尊， 

  至心归命信礼 上德无形天尊， 

  至心归命信礼 承宝华台天尊， 

  至心归命信礼 一切智海天尊， 

  至心归命信礼 智德行化天尊， 

  至心归命信礼 无碍庄严天尊， 

  至心归命信礼 大乘法藏天尊， 

  至心归命信礼 不动威力天尊， 

  至心归命信礼 示因缘天尊， 

  至心归命信礼 慧照天尊， 

  至心归命信礼 法利天尊， 

  至心归命信礼 妙德天尊， 

  至心归命信礼 上德王天尊， 

  至心归命信礼 破众疑天尊， 

  至心归命信礼 得玄微天尊， 

  至心归命信礼 运宿缘天尊， 

  至心归命信礼 威德普天尊， 

  至心归命信礼 无量光相天尊， 

  至心归命信礼 香林边界天尊， 

  至心归命信礼 无相端严天尊， 

  至心归命信礼 无边自在天尊， 

  至心归命信礼 示一切法天尊， 



  至心归命信礼 普见诸法天尊， 

  至心归命信礼 无边王天尊， 

  至心归命信礼 智光天尊， 

  至心归命信礼 最胜上天尊， 

  至心归命信礼 万重惠天尊， 

  至心归命信礼 金华妙德天尊， 

  至心归命信礼 能坚固天尊， 

  至心归命信礼 智慧明照天尊， 

  至心归命信礼 众智具足天尊， 

  至心归命信礼 欲精进法天尊， 

  至心归命信礼 大医王天尊， 

  至心归命信礼 离烦恼障天尊， 

  至心归命信礼 无边智天尊， 

  至心归命信礼 妙王生解天尊， 

  至心归命信礼 转诸难天尊， 

       至心归命信礼 藏名闻天尊， 

  至心归命信礼 常亲善天尊， 

  至心归命信礼 志坚固天尊， 

  至心归命信礼 华观惠天尊， 

  至心归命信礼 贞皇玉虚天尊， 

  至心归命信礼 金真妙宝天尊， 

  至心归命信礼 贞素元景天尊， 

  至心归命信礼 皓映真极天尊， 

  至心归命信礼 妙相崇古天尊， 

  至心归命信礼 崇寂凌空天尊， 

  至心归命信礼 高真妙果天尊， 

  至心归命信礼 监王大施天尊， 

  至心归命信礼 盛光普照天尊， 

  至心归命信礼 开化度人天尊， 

  至心归命信礼 威光威德天尊， 

  至心归命信礼 玄宗仙度天尊， 



  至心归命信礼 玉隆法宝天尊， 

  至心归命信礼 妙成慧觉天尊， 

  至心归命信礼 显明开度天尊， 

  至心归命信礼 显明梵度天尊， 

  至心归命信礼 定光大焕天尊， 

  至心归命信礼 明梵太华天尊， 

  至心归命信礼 华恭上妙天尊， 

  至心归命信礼 玄明梵行天尊， 

  至心归命信礼 玉真大梵天尊， 

  至心归命信礼 度生太明天尊， 

  至心归命信礼 宝光法教天尊， 

  至心归命信礼 宝云妙果天尊， 

  至心归命信礼 法雷慧眼天尊， 

  至心归命信礼 梵气妙解天尊。 

  礼足至心忏悔。 

  至心归命信礼 无上天尊，重复忏悔偷盗之罪。众等自从无始劫来至于

今日，过去见在，六亲眷属、父母己身、九祖七玄，因缘骨肉，舍身受身，

运心动意，常行偷盗天尊财物，或盗法师出家财物，或盗天尊供养财物，或

盗出家供养财物，或盗讲说财物，或盗玄坛供养财物，或盗灵观供养之物，

或盗经戒供养之物，或盗修尊像之物，或盗经法之物，或盗玄坛之物，或盗

修造观宇之物，或盗供养清诤之物，或盗护戒信心之物，或盗常住大众之

物，如是等罪，无量无边，今日至心皆悉忏悔。 

  是时，元始天尊普告北方保命真人及诸仙众曰：北方五气无极世界之

中，应身乃有九十九天尊灵像之名号者，今须至心归命信礼 ： 

  至心归命信礼 北方慈悲与乐天尊， 

  至心归命信礼 真冥众相天尊， 

  至心归命信礼 常度众生天尊， 

  至心归命信礼 得妙道天尊， 

  至心归命信礼 保物命天尊， 

  至心归命信礼 金宝相天尊， 

  至心归命信礼 宣道慧天尊， 



  至心归命信礼 念慈施天尊， 

  至心归命信礼 无碍天尊， 

  至心归命信礼 大法施天尊， 

  至心归命信礼 上清凝寂天尊， 

  至心归命信礼 灵感天尊， 

  至心归命信礼 弘信道惠天尊， 

  至心归命信礼 严整相天尊， 

  至心归命信礼 庄严宝华天尊， 

  至心归命信礼 玄都湛寂天尊， 

  至心归命信礼 归妙门天尊， 

  至心归命信礼 慧意天尊， 

  至心归命信礼 破冥昧天尊， 

  至心归命信礼 常普度天尊， 

  至心归命信礼 除爱欲天尊， 

  至心归命信礼 弘正道天尊， 

  至心归命信礼 光照微隐天尊， 

  至心归命信礼 随感应天尊， 

  至心归命信礼 制魔护命天尊， 

  至心归命信礼 断除宿瘴天尊， 

  至心归命信礼 分身应化天尊， 

  至心归命信礼 随变化天尊， 

  至心归命信礼 开秘藏天尊， 

  至心归命信礼 广度真仙天尊， 

  至心归命信礼 灵化无极天尊， 

  至心归命信礼 常应世界天尊， 

  至心归命信礼 宿世因缘天尊， 

  至心归命信礼 高上慈救天尊， 

  至心归命信礼 常寂真身天尊， 

  至心归命信礼 忍垢天尊， 

  至心归命信礼 普济度天尊， 

  至心归命信礼 延生济厄天尊， 



  至心归命信礼 随缘应感天尊， 

  至心归命信礼 常游化天尊， 

  至心归命信礼 法无碍天尊， 

  至心归命信礼 流光遍照天尊， 

  至心归命信礼 垂法要天尊， 

  至心归命信礼 高上玄极天尊， 

  至心归命信礼 流规玉简天尊， 

  至心归命信礼 玄圣天尊， 

  至心归命信礼 弃邪念天尊， 

  至心归命信礼 入无为天尊， 

  至心归命信礼 镇法长生天尊， 

  至心归命信礼 梵形景德天尊， 

  至心归命信礼 元曜明皇天尊， 

  至心归命信礼 玉虚真洞天尊， 

  至心归命信礼 大灵慈荫天尊， 

  至心归命信礼 法本元灵天尊， 

  至心归命信礼 回真法相天尊， 

  至心归命信礼 法本好生天尊， 

  至心归命信礼 元灵法相天尊， 

  至心归命信礼 普寿长乐天尊， 

  至心归命信礼 香林宝相天尊， 

  至心归命信礼 大保报身天尊， 

  至心归命信礼 大智光明天尊， 

  至心归命信礼 报应善天尊， 

  至心归命信礼 虚无善天尊， 

  至心归命信礼 大慈悲天尊， 

  至心归命信礼 月光明天尊， 

  至心归命信礼 万福大慈天尊， 

  至心归命信礼 六度大悲天尊， 

  至心归命信礼 玄妙福堂天尊， 

  至心归命信礼 法云普光天尊， 



  至心归命信礼 慈善敬爱天尊， 

  至心归命信礼 慈敬流思天尊， 

  至心归命信礼 法王普济天尊， 

  至心归命信礼 妙真弘教天尊， 

  至心归命信礼 普明大度天尊， 

  至心归命信礼 广明度脱天尊， 

  至心归命信礼 弘济威德天尊， 

  至心归命信礼 普度王天尊， 

  至心归命信礼 宝真相天尊， 

  至心归命信礼 制消魔天尊， 

  至心归命信礼 太平国天尊， 

  至心归命信礼 镇国境天尊， 

  至心归命信礼 玄彻应真天尊， 

  至心归命信礼 会景宁天尊， 

  至心归命信礼 太霞景德天尊， 

  至心归命信礼 慈忍保命天尊， 

  至心归命信礼 度脱延算天尊， 

  至心归命信礼 德普照天尊， 

  至心归命信礼 简寂崇信天尊， 

  至心归命信礼 含光洞曜天尊， 

  至心归命信礼 通玄入寂天尊， 

  至心归命信礼 洞照幽寂天尊， 

  至心归命信礼 思微慧解天尊， 

  至心归命信礼 真宗慧朗天尊， 

  至心归命信礼 玄朗普觉天尊， 

  至心归命信礼 兴教道天尊， 

  至心归命信礼 碧落空歌天尊， 

  至心归命信礼 玄寂通天尊， 

  至心归命信礼 谷神灵天尊， 

  至心归命信礼 福胜常乐天尊。 

  礼足至心忏悔。 



  至心归命信礼 无上天尊，重复忏悔偷盗之罪。众等自从无量劫来，至

于今日，运身发意，常行偷盗人等财物，或以方便取，或以迫胁取，或以非

法取，或以下脱取，或以借贷不还，或罔冒欺负不偿，凡非己物，华果草

木，一草一叶，起一念心，皆为偷盗，乃至路上拾得，野间逢遇，风吹鸟

衔，车马布帛米麦微尘，不论多少，无量劫来，隐藏在身，未曾发露，今既

忏悔，灭除累劫之罪，万劫蒙原七祖父母过去见在六亲眷属。各乞子孙兴

盛，谷帛盈丰。宅宇清吉，历代衣缨，今日惭愧，皆悉忏悔。 

  是时，元始天尊又告上方太极真人及诸仙众曰：上方梵气无极世界之

中，应身乃有九十五天尊灵像之名号者，今须至心归命信礼 ： 

  至心归命信礼 上方大慈大悲天尊， 

  至心归命信礼 惠海天尊， 

  至心归命信礼 玉真相好天尊， 

  至心归命信礼 宝林敷化天尊， 

  至心归命信礼 玉宝流华天尊， 

  至心归命信礼 大弘智慧天尊， 

  至心归命信礼 保护贤德天尊， 

  至心归命信礼 弘慈训道天尊， 

  至心归命信礼 遍通夷狄天尊， 

  至心归命信礼 示现威神天尊， 

  至心归命信礼 化生法身天尊， 

  至心归命信礼 降魔制变天尊， 

  至心归命信礼 通达慧命天尊， 

  至心归命信礼 步虚慧化天尊， 

  至心归命信礼 广大济度天尊， 

  至心归命信礼 预善济天尊， 

  至心归命信礼 坚持禁戒天尊， 

  至心归命信礼 常无畏天尊， 

  至心归命信礼 回灵变灭天尊， 

  至心归命信礼 南昌普济天尊， 

  至心归命信礼 纲维四象天尊， 

  至心归命信礼 慈育天尊， 



  至心归命信礼 香林说法天尊， 

  至心归命信礼 净智慧天尊， 

  至心归命信礼 常见金容天尊， 

  至心归命信礼 化万物天尊， 

  至心归命信礼 定慧念天尊， 

  至心归命信礼 常乐导天尊， 

  至心归命信礼 慈念玉光天尊， 

  至心归命信礼 更生垂惠天尊， 

  至心归命信礼 不受功报天尊， 

  至心归命信礼 玄都下化天尊， 

  至心归命信礼 行道化天尊， 

  至心归命信礼 布衣威光天尊， 

  至心归命信礼 弘纶万象天尊， 

  至心归命信礼 退转天王天尊， 

  至心归命信礼 端严定相天尊， 

  至心归命信礼 金颜宝曜天尊， 

  至心归命信礼 宗匠无为天尊， 

  至心归命信礼 遍识宿命天尊， 

  至心归命信礼 化入法门天尊， 

  至心归命信礼 散功流德天尊， 

  至心归命信礼 示物生源天尊， 

  至心归命信礼 静生和气天尊， 

  至心归命信礼 九灵应慧天尊， 

  至心归命信礼 垂妙气天尊， 

  至心归命信礼 圆光明彻天尊， 

  至心归命信礼 洞观有无天尊， 

  至心归命信礼 含弘万品天尊， 

  至心归命信礼 传示旨教天尊， 

  至心归命信礼 遍照除疑天尊， 

  至心归命信礼 大慈大悲天尊， 

  至心归命信礼 寻声救苦天尊， 



  至心归命信礼 香光过界天尊， 

  至心归命信礼 慧明遍照天尊， 

  至心归命信礼 梵音开化天尊， 

  至心归命信礼 无相端严天尊， 

  至心归命信礼 无边自在天尊， 

  至心归命信礼 善缘天尊， 

  至心归命信礼 普现诸法天尊， 

  至心归命信礼 金华妙德天尊， 

  至心归命信礼 众智具足天尊， 

  至心归命信礼 无量光相天尊， 

  至心归命信礼 飞步明灵天尊， 

  至心归命信礼 灵曜保华天尊， 

  至心归命信礼 丹华曜日天尊， 

  至心归命信礼 日曜流光天尊， 

  至心归命信礼 明玉皓齿天尊， 

  至心归命信礼 延生主算天尊， 

  至心归命信礼 玉琳流液天尊， 

  至心归命信礼 重光远照天尊， 

  至心归命信礼 保命长存天尊， 

  至心归命信礼 七曜神真天尊， 

  至心归命信礼 帝图静慧天尊， 

  至心归命信礼 宝光元洞天尊， 

  至心归命信礼 天景玄微天尊， 

  至心归命信礼 长生司命天尊， 

  至心归命信礼 玄上玉华天尊， 

  至心归命信礼 慧通景洞天尊， 

  至心归命信礼 玉明玄曜天尊， 

  至心归命信礼 平等洞虚天尊， 

  至心归命信礼 元和爱敬天尊， 

  至心归命信礼 丹洞玉皇天尊， 

  至心归命信礼 玄微上圣天尊， 



  至心归命信礼 大通灵应天尊， 

  至心归命信礼 五明通曜天尊， 

  至心归命信礼 常道慧解天尊， 

  至心归命信礼 九光神极天尊， 

  至心归命信礼 十华高上天尊， 

  至心归命信礼 玉虚无上天尊， 

  至心归命信礼 紫虚太素天尊， 

  至心归命信礼 大智光明天尊， 

  至心归命信礼 能弘至教天尊， 

  至心归命信礼 九光普照天尊， 

  至心归命信礼 苦海得度天尊。 

  礼足至心忏悔。 

  至心归命信礼 无上天尊，重复忏悔邪淫之罪。众等自从无量劫来至于

今日，父母兄弟眷属、过去见在舍身受身，所在生身，恒滞邪淫，不能清

静，常行淫欲，或对天尊起诸欲想，或对经法起诸欲想，或对法师起诸欲

想，或对善男女起诸欲想，或对衣服玄黄缯彩起诸欲想，或对华果起诸欲

想，或见牛马起诸欲想，或见山林起诸欲想，如是等罪，无量无边，今日至

诚，皆悉忏悔。 

  是时，元始天尊又告下方玉虚真人及诸仙像曰：下方梵气无极世界之

中，应身乃有九十七天尊灵像之名号者，今须至心归命信礼 ： 

  至心归命信礼 下方回尸起死天尊， 

  至心归命信礼 太虚凝寂天尊， 

  至心归命信礼 龙汉威德天尊， 

  至心归命信礼 光明三景天尊， 

  至心归命信礼 宝慈天尊， 

  至心归命信礼 大千赴感天尊， 

  至心归命信礼 灵元妙极天尊， 

  至心归命信礼 长乐济世天尊， 

  至心归命信礼 导化原寂天尊， 

  至心归命信礼 太极无上天尊， 

  至心归命信礼 众妙空寂天尊， 



  至心归命信礼 大信慧天尊， 

  至心归命信礼 出世智天尊， 

  至心归命信礼 智光明天尊， 

  至心归命信礼 运因缘天尊， 

  至心归命信礼 万重光天尊， 

  至心归命信礼 无量法天尊， 

  至心归命信礼 大医王天尊， 

  至心归命信礼 最尊上天尊， 

  至心归命信礼 欲精进法天尊， 

  至心归命信礼 智慧明照天尊， 

  至心归命信礼 明梵太华天尊， 

  至心归命信礼 玄明梵行天尊， 

  至心归命信礼 度生太明天尊， 

  至心归命信礼 宝云妙果天尊， 

  至心归命信礼 玄宗仙度天尊， 

  至心归命信礼 玉陵法宝天尊， 

  至心归命信礼 玄灵洞化天尊， 

  至心归命信礼 得自在天尊， 

  至心归命信礼 施法乐天尊， 

  至心归命信礼 善救无遗天尊， 

       至心归命信礼 视现玄义天尊， 

  至心归命信礼 自在胜乐天尊， 

  至心归命信礼 善增益天尊， 

  至心归命信礼 端严妙相天尊， 

  至心归命信礼 妙香王天尊， 

  至心归命信礼 高胜慈因天尊， 

  至心归命信礼 善光照天尊， 

  至心归命信礼 胜慧光天尊， 

  至心归命信礼 量广相天尊， 

  至心归命信礼 垂光历化天尊， 

  至心归命信礼 善现灯天尊， 



  至心归命信礼 净德魔天尊， 

  至心归命信礼 智光明天尊， 

  至心归命信礼 妙元魂天尊， 

  至心归命信礼 功德王天尊， 

  至心归命信礼 羽保华天尊， 

  至心归命信礼 智胜德天尊， 

  至心归命信礼 辩正惠天尊， 

  至心归命信礼 喜明照天尊， 

  至心归命信礼 爱清静天尊， 

  至心归命信礼 日月光天尊， 

  至心归命信礼 保度生天尊， 

  至心归命信礼 保海王天尊， 

  至心归命信礼 常保秘藏天尊， 

  至心归命信礼 散香华王天尊， 

  至心归命信礼 日月光明天尊， 

  至心归命信礼 无量慈悲天尊， 

  至心归命信礼 常住虚空天尊， 

  至心归命信礼 凝常寂静天尊， 

  至心归命信礼 姿胜慧光天尊， 

  至心归命信礼 常破滞惑天尊， 

  至心归命信礼 无忧德天尊， 

  至心归命信礼 离爱敬天尊， 

  至心归命信礼 大慈大悲天尊， 

  至心归命信礼 大慈大惠天尊， 

  至心归命信礼 平等救苦天尊， 

  至心归命信礼 化生救苦天尊， 

  至心归命信礼 慈忍救苦天尊， 

  至心归命信礼 三光洞晏天尊， 

  至心归命信礼 玉晨上境天尊， 

  至心归命信礼 通真得道天尊， 

  至心归命信礼 扶桑玄天尊， 



  至心归命信礼 升玄飞天尊， 

  至心归命信礼 圃流光天尊， 

  至心归命信礼 五云七曜天尊， 

  至心归命信礼 云善荫天尊， 

  至心归命信礼 月华明天尊， 

  至心归命信礼 曲晨镜天尊， 

  至心归命信礼 碧流珠天尊， 

  至心归命信礼 灵华境天尊， 

  至心归命信礼 玄飞涉天尊， 

  至心归命信礼 太微下景天尊， 

  至心归命信礼 金光景化天尊， 

  至心归命信礼 丹华清映天尊， 

  至心归命信礼 景丹霞天尊， 

  至心归命信礼 含日明天尊， 

  至心归命信礼 明三景天尊， 

  至心归命信礼 空清灵天尊， 

  至心归命信礼 延生保命天尊， 

  至心归命信礼 日光曜天尊， 

  至心归命信礼 灵晖相天尊， 

  至心归命信礼 黄素老天尊， 

  至心归命信礼 流光四照天尊， 

  至心归命信礼 洞扶法轮天尊， 

  至心归命信礼 大梵都天尊， 

  至心归命信礼 玉诞玄天尊。 

  礼足至心忏悔。 

  於是，高上老君普告无上天尊：重复忏悔邪淫等罪，不可一一具说因

缘，或离人母子，别人恩爱，隔人怜念，不择好丑，不避亲疏，或抑人男

女，和合阴阳，体露三光，侵凌四辈，耳淫音声，眼观玄黄，鼻受馨香，口

贪滋味，身贪细滑，如此等罪，无量无边，结在身心，今日至诚恳祷，皆悉

忏悔，众等弹指顶礼，共结因缘，各受千春，同沾福庆，再拜奉行。 

  太上洞真贤门经竟 
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